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MỞ ĐẦU

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Nghiên cứu về vai trò của giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mầm non,

tác giả Huỳnh Tấn Hội cho rằng kỹ năng xã hội và cảm xúc của trẻ cần được cha

mẹ cũng như nhà trương bồi dưỡng vì chúng đóng vai trò quan trọng trong sư

phát triển của trẻ, là tiền đề cho sư phát triển toàn diện nhân cách của trẻ, giúp

trẻ có cảm xúc, chuẩn mưc đạo đức, kinh nghiệm để biết những việc nên làm và

không nên làm để có cách hành xử đúng đắn và chuẩn mưc. Nghiên cứu này

đóng góp đáng kể vào việc hiểu biết về tình trạng kỹ năng cảm xúc và xã hội của

trẻ em dân tộc thiểu số tại miền Bắc nước ta, góp phần cải thiện giáo dục tình

cảm nói chung và tình cảm gia đình nói riêng. Tuy nhiên, tác giả chưa thể hiện

thông tin về sư tham gia của gia đình trong giáo dục trẻ, nghiên cứu này thưc

hiện chung với trẻ mầm non, chưa thể hiện rõ với trẻ MG 4-5 tuổi [10]. John

Bowlby trong Thuyết gắn bó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ

cha mẹ - con cái trong việc định hình phát triển cảm xúc và xã hội của trẻ nhưng

lại bỏ qua các yếu tố khác như môi trương xã hội và văn hóa rộng lớn hơn trong

đó có vai trò của nhà trương [3].

Ellen Galinsky xác định bảy kỹ năng sống quan trọng, bao gồm khả năng

tư kiểm soát, sư kiên nhẫn và khả năng giao tiếp, tất cả đều được phát triển tốt

nhất thông qua mối quan hệ gia đình và giáo dục tình cảm từ cha mẹ. Tác giả

cung cấp các chiến lược cụ thể để phát triển các kỹ năng sống thông qua việc

nuôi dạy con cái, giúp phụ huynh hiểu rõ hơn vai trò của họ trong sư phát triển

toàn diện của trẻ. Tuy vậy, tài liệu này tập trung nhiều hơn vào các kỹ năng sống

nói chung hơn là vào các khía cạnh cụ thể của giáo dục tình cảm gia đình [7].

Một số nghiên cứu khác ở Việt Nam [1], làm rõ mục tiêu, nội dung,

phương pháp, hình thức và phương tiện giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho

trẻ mầm non nhưng chưa cụ thể hoá nội dung giáo dục tình cảm gia đình mà chỉ

thể hiện thông tin liên quan trong xác định nội dung và kết quả mong đợi về ý

thức của bản thân; nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con ngươi, sư vật,
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hiện tượng xung quanh và thưc hiện hành vi và quy tắc ứng xử xã hội [16]. Đây

là một trong những cơ sở để đề tài xác định nội dung giáo dục tình cảm gia đình

cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ.

Nghiên cứu về phương pháp và hình thức giáo dục tình cảm gia đình

cho trẻ, Denham tập trung vào sư phát triển tình cảm ở trẻ nhỏ, bao gồm cách trẻ

nhận thức, thể hiện và quản lý cảm xúc, cũng như tầm quan trọng của giáo dục

tình cảm trong gia đình, chú trọng cách giáo dục tình cảm của gia đình và nhà

trương để hỗ trợ sư phát triển cảm xúc của trẻ. Tuy vậy nghiên cứu này tập trung

nhiều vào các khía cạnh cá nhân của sư phát triển cảm xúc ở trẻ, ít chú ý đến vai

trò của các yếu tố văn hóa và môi trương xã hội [5].

Nhà giáo dục Ngô Công Hoàn xây dưng nền tảng giáo dục gia đình trong

việc giáo dục mầm non, giúp ngươi đọc hiểu rõ các khái niệm cơ bản và các lý

thuyết liên quan đến giáo dục gia đình để có nhận thức đúng đắn về vai trò của

gia đình trong việc phát triển tình cảm và xã hội cho trẻ; cung cấp các phương

pháp và chiến lược cụ thể mà cha mẹ có thể áp dụng để giáo dục trẻ phù hợp với

văn hóa Việt Nam. Tuy vậy, tác giả chưa đi sâu vào từng nhóm trẻ cụ thể với

phương pháp giáo dục tình cảm cho từng nhóm đối tượng, tập trung nhiều vào lý

thuyết và ít cung cấp các tình huống thưc tế [9].

S. Cabus và các cộng sư quan tâm việc giám sát quá trình học tập

(POM) là một phương pháp giáo dục tập trung vào việc theo dõi nhu cầu học tập

của trẻ mầm non. Theo phương pháp này, giáo viên được đào tạo về việc quan

sát và theo dõi cảm xúc, sư tham gia của trẻ trong lớp học để có thể điều chỉnh

phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của từng trẻ, đặc

biệt là những trẻ có nguy cơ không tham gia học tập tích cưc; góp phần phát

triển cảm xúc xã hội cho trẻ, với kết quả là trẻ em từ các hộ gia đình nghèo có sư

tiến bộ nhanh hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu này còn có những hạn chế nhất định

vì quan tâm hơn ở nhóm trẻ từ hộ gia đình nghèo, tạo ra sư chênh lệch kỹ năng

giữa các nhóm trẻ, nghiên cứu về giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội của trẻ nói

chung, chưa tập trung vào giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ 4-5 tuổi [4].
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Mooney giới thiệu các lý thuyết của Dewey, Montessori, Erikson, Piaget

và Vygotsky, những ngươi có ảnh hưởng lớn đến giáo dục mầm non và phát

triển tình cảm xã hội, cung cấp một cái nhìn toàn diện về các lý thuyết phát triển

khác nhau, giúp hiểu rõ hơn về cách giáo dục tình cảm có thể được xây dưng

dưa trên nhiều phương pháp giáo dục và phát triển. Tuy nhiên, do đề cập đến

nhiều lý thuyết khác nhau nên tài liệu này chưa đề cập đến cách áp dụng các lý

thuyết này trong giáo dục tình cảm gia đình cụ thể cho trẻ [14].

Maurice nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy trẻ các kỹ năng xã hội và

cảm xúc, giúp chúng phát triển các mối quan hệ lành mạnh, quản lý cảm xúc và

đưa ra các quyết định có trách nhiệm; quan tâm cách thức giáo dục tích hợp các

kỹ năng xã hội và cảm xúc ở trẻ. Tuy vậy, nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào

môi trương giáo dục ở nhà trương mà không chú ý cách thức gia đình có thể hỗ

trợ và củng cố giáo dục tình cảm và kỹ năng thể hiện tình cảm cho trẻ [6]. Đây

là hướng nghiên cứu phù hợp với quan điểm giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ

MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ mà đề tài thưc hiện.

Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học là thưc hiện nhiệm vụ trọng tâm

của ngành học mầm non, đó là lĩnh vưc phát triển ngôn ngữ. Vậy thế nào là cho

trẻ làm quen với tác phẩm văn học. Từ những vẻ đẹp nhỏ nhặt thương ngày

trong cư xử mang tính ngươi mà nảy sinh ra những hành động đẹp, tính cách

nhân ái vì con ngươi. Những hình tượng tươi sáng, những bức tranh giàu chất

thơ của thiên nhiên được vẽ lên trong các tác phẩm thơ, nhạc điệu của những

vần thơ, biểu cảm của ngôn ngữ thơ hay những câu chuyện mang nội dung tình

cảm gia đình mẹ - con, bà - cháu, tình cảm gia đình đều được hiện lên qua các

vần thơ và được trẻ yêu thích. Cảm nhận được vẻ đẹp từ đó trẻ ghi nhớ và hứng

thú đọc lại những bài thơ ấy một cách hồn nhiên và thể hiện cử chỉ điệu bộ khi

thể hiện bài thơ. Tình yêu với thơ, với cái đẹp của trẻ cần được giáo dục ngay từ

thơi thơ ấu trẻ sẽ mang tình yêu đó đến trương phổ thông và mai sau sẽ thêm yêu

văn học nước nhà. Có thể nói văn học đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục

phát triển nhân cách của trẻ lứa tuổi mầm non. Trẻ thơ có một tâm hồn rất nhạy

cảm với cái đẹp. Đây là lứa tuổi bắt đầu của sư nhận thức và những tình cảm gia
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đình mãnh liệt, các em yêu thơ, thích thơ và có nhu cầu đọc thơ. Trẻ thơ đến với

thơ ca bằng những rung động đầu tiên ngọt ngào nhất, say mê nhất. Chính vì vậy

thơ ca có vai trò quan trọng góp phần hình thành và phát triển nhân cách

trẻ. Không những thế, thơ còn là một phần của cuộc sống gợi lên cho trẻ những

cảm xúc lành mạnh, thơ giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh về con ngươi, về

cuộc sống xã hội xoay quanh trẻ. Vì vậy thơ không những góp phần làm tiền đề

cho sư hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức của trẻ mà thơ còn giáo dục

bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm gia đình, thể hiện tình yêu thương, quý mến đối với

mọi ngươi xung quanh, nhất là tình cảm của trẻ đối với gia đình.

Tóm lại, các nghiên cứu trên khẳng định tầm quan trọng của việc giáo dục

tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ nhưng chưa đi sâu nghiên cứu về giáo dục tình

cảm gia đình cho trẻ. Việc giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi là

một khoảng trống, do vậy, đề tài này kế thừa các nghiên cứu trên và tiếp tục làm

rõ nội dung, phương pháp, hình thức tích hợp giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ

MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ.

1.2. Tính cấp thiết của đề tài

Gia đình là cội nguồn, và là nơi sinh ra và nuôi lớn, nơi chôn rau cắt rốn

của mỗi con ngươi. Gia đình nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giáo dục tình cảm gia

đình cho trẻ là một điều vô cùng quan trọng. Gia đình giữ vai trò trung tâm trong

đơi sống, là môi trương gần gũi quan trọng với con ngươi nhất là đối với mỗi

đứa trẻ ngay từ lúc chào đơi. Chính vì thế việc giáo dục nhận biết và biểu hiện

giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ rất quan trọng. Giáo dục tình cảm gia đình

cho trẻ là giáo dục cho trẻ những điều hay lẽ phải của chuẩn mưc đạo đức, của

nền văn hóa truyền thống dân tộc, giáo dục cho trẻ lối sống lành mạnh, những

tình cảm gia đình, phẩm chất đạo đức tốt đẹp, mối quan hệ giữa các thành viên

trong gia đình với nhau và các phẩm chất tốt đẹp của con ngươi Việt Nam. Đó là

tình yêu thương, sư giúp đỡ chia sẻ, lòng kính trọng dành cho ông bà, cha mẹ,

các thành viên trong gia đình và đối với mọi ngươi xung quanh. Từ đó giáo dục

cho trẻ biết trân trọng, giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của

gia đình, biết yêu thương và thể hiện tình yêu thương đối với mọi ngươi, kính
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trên nhương dưới, lễ phép với ông bà, cha mẹ, nhương nhịn anh chị em. Cùng

với nhiệm vụ giáo dục trí tuệ, giáo dục phát triển thể chất, ngôn ngữ, giáo dục

lòng nhân ái cho trẻ thì nội dung giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ chính là giáo

dục hình thành nhân cách, đạo đức để tạo nên thế hệ trẻ mầm non tương lai có

đủ cả tài lẫn đức, tạo nên sư phát triển của toàn xã hội.

Theo các công trình nghiên cứu tâm lí học tình cảm của trẻ em lứa tuổi

mầm non phát triển mãnh liệt. Ở lứa tuổi mầm non trẻ đã bắt đầu hiểu mình là

ngươi như thế nào, mình có những phẩm chất gì. Trẻ bắt đầu hiểu được ý nghĩa

của các hành động và những việc làm của bản thân. Chính vì thế cần giáo dục

cho trẻ những chuẩn mưc đạo đức, nhất là giáo dục tình cảm gia đình để trẻ có

những tình cảm, thể hiện thái độ tốt và tạo môi trương thuận lợi cho trẻ phát

triển. Tình cảm đối với trẻ là động cơ hành động mạnh mẽ nhất và phát huy tình

cảm tích cưc ở trẻ và hạn chế những xúc cảm tiêu cưc. Tác giả Lã Thị Bắc Lý đã

nói: "hình thành, phát triển và giáo dục những tình cảm đạo đức cho trẻ ngay từ

lứa tuổi mầm non là điều hết sức quan trọng"... [12]

Tâm lý của của trẻ MG 4-5 tuổi có những thay đổi nhất định, tư chuyển

biến vượt bậc về mặt tâm lý, cảm xúc, tình cảm gia đình. Trẻ mẫu giáo chưa

biết chữ, việc tiếp nhận các tác phẩm văn học qua trung gian đó là giáo viên

và ngươi lớn. Thông qua các tác phẩm văn học-các công trình nghệ thuật sẽ

giúp trẻ cảm thụ tác phẩm và hiểu nội dung bài học giáo dục của mỗi tác phẩm

đem lại. Đối với trẻ MG trẻ có khả năng suy nghĩ hiểu về nội dung của tác

phẩm và nhớ được nội dung và thể hiện lại được tác phẩm một cách chọn vẹn

nhất. Trẻ có thể thuộc bài thơ một cách rất nhanh và thể hiện lại một cách diễn

cảm, thông qua giọng nói, cử chỉ, điệu bộ. Trẻ có thể nhận xét, đánh giá các

tác phẩm nhơ vào sư phát triển của tuệ duy và nhận thức.

Dưa vào thưc tế đã có rất nhiều các hình thức và phương tiện để có thể

giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ. Có rất nhiều các phương pháp được vận

dụng sử dụng linh hoạt nhằm đưa các tác phẩm văn học tác động trưc tiếp đến

việc nhận thức cho trẻ. Trẻ được tiếp xúc với các tác phẩm văn học đã dần
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hình thành nên xúc cảm, tình cảm, sư yêu mến đối với thế giới xung quanh trẻ,

cho trẻ hiểu thêm chuẩn mưc đạo đức tốt đẹp, các giá trị cốt lõi của con ngươi.

Trong quá trình đi kiến tập tại các trương mầm non qua việc được dư

giơ ở các lớp trẻ MG 4-5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học và một số giơ

hoạt động giáo dục khác. Nhận thấy hiện nay giáo viên ở các trương mầm non

đã lập kế hoạch tổ chức các tiết dạy cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với

thơ, dạy trẻ học thuộc thơ. Không chỉ nhìn nhận thấy ưu điểm trong việc giáo

viên mầm non đã linh hoạt lưa chọn, sử dụng các phương pháp tổ chức dạy

học đa dạng phong phú trong việc lập kế tổ chức giáo dục tình cảm gia đình

cho trẻ thông qua các tác phẩm thơ. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nhất

định việc lập kế hoạch tổ chức tiết dạy đó là hệ thống các câu hỏi khai thác

thông tin để trẻ hiểu, khám phá về nội dung ý nghĩa bài thơ còn hạn chế và ít

tạo cơ hội cho trẻ thể hiện được tình cảm của bản thân đối với những ngươi

thân yêu trong gia đình và mọi ngươi xung quanh. Một số phương pháp dạy

học chưa được hiệu quả và chưa bộc lộ hết được tính sáng tạo của các giáo

viên. Vì vậy các giơ học vẫn chưa đạt được kết quả tốt nhất. Thông qua hoạt

động làm quen với thơ, việc lập kế hoạch và khai thác những nội dung có

trong tác phẩm thơ một cách phù hợp sẽ đem lại cho trẻ cách thể hiện tình cảm,

cảm xúc đối với gia đình, Có những hành vi tốt với mọi ngươi xung quanh

nhất là đối với những ngươi thân xung quanh trẻ.

Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lưa chọn nghiên cứu đề tài:

"Giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua hoạt động làm

quen với thơ"

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu lí luận và thưc tiễn việc giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ

MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ, từ đó lập kế hoạch giáo dục tình

cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ, trẻ nhận biết

biểu hiện tình cảm của ngươi thân trong gia đình và biểu lộ tình cảm gia đình

phù hợp với ngữ cảnh.
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen

với thơ.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu được thưc hiện trong phạm vi sau:

+ 50 trẻ MG 4-5 tuổi ở trương Mầm non Nam Thành, Mầm non Đông

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

+ 18 giáo viên mầm non đã và đang dạy trẻ MG 4-5 tuổi.

- Hoạt động giáo dục: Hoạt động làm quen với thơ.

- Chủ đề giáo dục: Chủ đề Gia đình, Nghề nghiệp

- Nội dung giáo dục: Giáo dục tình cảm với ngươi thân trong gia đình.

- Thơi gian thưc hiện: từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 10 năm 2024

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Cách tiếp cận

Tiếp cận lý thuyết-thưc tiễn-ứng dụng.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

a. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

Sử dụng các phương pháp phân tích – tổng hợp lý thuyết, phân loại và hệ

thống hoá lý thuyết, cụ thể hóa lý thuyết nhằm làm rõ lí luận về việc giáo dục tình

cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học.

b. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến GVMN qua

Google Forms để đánh giá nhận thức về việc giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ

MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ.

Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Nghiên cứu kế hoạch hoạt động làm

quen với thơ cho trẻ MG 4-5 tuổi của GVMN.

Phương pháp đàm thoại

Đàm thoại với trẻ MG 4-5 tuổi để đánh giá biểu hiện tình cảm gia đình

của trẻ.
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Trao đổi với GVMN, cán bộ quản lý trương mầm non về vấn đề giáo dục

tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ.

Phương pháp quan sát

Quan sát việc tổ chức hoạt động làm quen với thơ nhằm giáo dục tình cảm

gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ của GVMN.

Quan sát các biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt

động làm quen với thơ.

Phương pháp thưc nghiệm

Thưc nghiệm các kế hoạch cho trể làm quen với thơ nhằm giáo dục tình

cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi, đề tài xây dưng nhằm kiểm chứng tính hiệu

quả, tính khả thi của các kế hoạch.

c. Nhóm phương pháp nghiên cứu bổ trợ

Sử dụng phương pháp thống kê toán học kết hợp phần mềm Excel để xử

lý số liệu khảo sát.
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NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. Các khái niệm

1.1.1. Tình cảm gia đình

Tình cảm là một dạng phản ánh tâm lý mới – phản ánh xúc cảm. Đó là sư

phản ánh hiện thưc khách quan, mang tính chủ thể và có bản chất xã hội – lịch

sử. Tình cảm được hình thành và biểu hiện qua xúc cảm. [15,tr.172-173]. Đề tài

sử dụng khái niệm tình cảm như sau:

Tình cảm là những thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với

những sự vật, hiện tượng của hiện thực, phản ánh ý nghĩa của chúng trong mối

liên quan với nhu cầu và động cơ của con người [15,tr.172].

Theo Hoàng Phê, gia đình là tập hợp ngươi cùng sống chung thành một

đơn vị nhỏ nhất trong xã hội, gắn bó với nhau bằng quan hệ hôn nhân và dòng

máu, thương gồm có vợ chồng, cha mẹ và con cái [13,tr.381].

Tác giả Ngô Công Hoàn cho rằng: Gia đình là một nhóm nhỏ xã hội, các

thành viên trong nhóm có quan hệ gắn bó với nhau qua hôn nhân, huyết thống,

tâm - sinh lý, có chung các giá trị vật chất, tinh thần tương đối ổn định trong các

giai đoạn phát triển lịch sử xã hội [9,tr.6].

Từ các khái niệm trên, đề tài xác định: Gia đình là một nhóm nhỏ xã hội

trong đó các thành viên trong nhóm gắn bó với nhau bởi hôn nhân, huyết thống,

có chung các giá trị vật chất, tinh thần trong các giai đoạn phát triển lịch sử xã

hội.

Từ khái niệm “tình cảm” và khái niệm “gia đình”, từ đó hình thành khái

niệm tình cảm gia đình như sau: Tình cảm gia đình là những thái độ thể hiện sự

rung cảm của con người đối với những người thân trong gia đình, ngôi nhà và

những đồ vật, sự vật quen thuộc nơi con người sinh sống, phản ánh ý nghĩa của

chúng trong mối liên quan với nhu cầu và động cơ của con người, tạo nên sự

gắn bó yêu thương với gia đình của mình.

Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, gắn kết giữa những thành

viên trong gia đình, có mối quan hệ huyết thống, ruột thịt đối với nhau trong đó
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có tình mẫu tử, tình phụ tử, tình cảm anh chị em, tình cảm ông bà với con cháu.

Tình cảm gia đình này không chỉ giữa nhưng ngươi có cùng huyết thống với

nhau, mà tình cảm còn được thể hiện ở những ngươi không cùng huyết thống.

Chúng ta cũng có thể cảm nhận được từ việc quan tâm của họ với nhau, sư san

sẻ giúp đỡ nhau, đặc biệt là tình cảm vợ chồng.

1.1.2. Tình cảm gia đình của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Tình cảm gia đình của trẻ MG 4-5 tuổi là những biểu hiện thái độ và cách

thể hiện sư rung cảm của trẻ đối với ngươi thân trong gia đình, ngôi nhà và những

đồ vật, sư vật quen thuộc nơi trẻ sinh sống, phản ánh ý nghĩa của chúng trong mối

liên quan với nhu cầu và động cơ của trẻ, tạo nên sư gắn bó yêu thương của trẻ

với gia đình mình.

1.1.3. Giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua hoạt động

làm quen với thơ

Giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen

với thơ là việc giáo viên dư kiến hệ thống các mục tiêu mà trẻ cần đạt được về

tình cảm gia đình thông qua việc lưa chọn bài thơ và xác định nội dung, phương

pháp, hình thức, phương tiện giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi để

thưc hiện mục tiêu đã đề ra và đánh giá việc thưc hiện hoạt động giáo dục đó.

1.2. Biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Ở lứa tuổi mầm non, tình cảm đóng vai trò quan trọng trong sư phát triển

toàn bộ nhân cách và chi phối mạnh mẽ đơi sống của trẻ. Trẻ luôn có nhu cầu

đòi hỏi mọi ngươi hiểu biết tình cảm với trẻ và trẻ cũng muốn biểu hiện tình

cảm với ngươi khác.

Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc

nhiên) qua nét mặt cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh: trẻ đã trải qua nhiều cung bậc

cảm xúc trong những lúc giao tiếp với ông, bà, bố, mẹ. Trẻ có thể nhận ra cảm

xúc của mình và của ngươi khác qua giao tiếp. Trẻ biết được trẻ vui khi được bố

mẹ yêu thương hay được cô giáo khen trong học tập, trẻ muốn được nghe những

lơi khen của mọi ngươi xung quanh. Trẻ có thể nhận biết được sư tức giận của

bố mẹ qua nét mặt cử chỉ của bố mẹ. Trẻ muốn được bố mẹ yêu thương, quan
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tâm mình, trẻ rất vui khi được cô giáo khen ngợi và bắt đầu nhận thức được bản

thân và của ngươi khác… Trẻ thân thiết, muốn gần gũi và quấn quýt nhiều hơn

với ngươi mà trẻ yêu thích và dành nhiều tình cảm hoặc cảm nhận được yêu

thương từ họ. Trẻ mong muốn được sư công nhận và được nghe những lơi khen

của mọi ngươi xung quanh, lúc này trẻ bộc lộ rõ sư vui vẻ và thích thú khi được

mọi ngươi quan tâm. Trẻ cũng có thể biểu hiện một số cảm xúc buồn, trẻ có thể

khóc khi bị mắng hoặc không được mọi ngươi quan tâm đến. Trẻ cũng có thể an

ủi bạn bè khi thấy bạn đang buồn hoặc đang khóc. Trẻ bối rối, cảm thấy có lỗi

khi phạm sai lầm. Trẻ biết đòi ngươi lớn đánh giá đúng mưc hành vi đúng, sai,

tốt, xấu của mình. Đối với trẻ niềm vui được duy trì trong gia đình là trẻ được

yêu thương, được bảo vệ. Trẻ cũng cảm nhận được sư tức giận của bố mẹ qua

lơi nói đối với trẻ. Trẻ em dương như tận hưởng cuộc sống nhiều hơn so với

ngươi lớn. Nhưng không có nghĩa tất cả chỉ là những niềm vui. Đôi khi trẻ cũng

rơi vào những trạng thái cảm xúc khác nhau. Trẻ có thể biểu lộ được một số cảm

xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên: cảm xúc của trẻ được thể hiện rất rõ

trên khuôn mặt hay cử chỉ của trẻ. Trẻ sẽ tỏ ra thích thú, hào hứng khi được

nhận một món quà hay một lơi khen từ mọi ngươi xung quanh. Đứng trước đám

đông trẻ sẽ tỏ ra sợ hãi được bộc lộ rõ trên khuôn mặt của trẻ. Trẻ luôn bộc lộ

cảm xúc một cách rõ nét qua từng trạng thái cảm xúc khác nhau. Tình cảm, cảm

xúc của trẻ ngày càng phức tạp hơn. Trẻ dễ khóc, dễ cươi, biết bỏ đi những đồ

chơi mà mình không thích. Trẻ ham hiểu biết nhưng đôi khi lại đưa ra những

câu khỏi khiến ngươi lớn đau đầu.

Tình cảm, cảm xúc của trẻ MG 4-5 tuổi phong phú và có phần hơi phức

tạp hơn nhưng cũng vì những điều đó mà cho thấy ở lứa tuổi nào cũng có những

thay đổi khác nhau và đó cũng là loại tình cảm bậc cao của trẻ phát triển hơn

nhiều so với giai đoạn mẫu giáo bé. Tâm lý của trẻ MG 4-5 tuổi đã có một số

phẩm chất cá nhân như mạnh dạn, tư tin, tư lưc và trẻ thương xuyên xuất hiện

mong muốn tư lập, học cách tư chăm sóc bản thâm của mình hay thể hiện quan

tâm chăm sóc tới mọi ngươi trong gia đình mình.
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1.3. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Khả năng tiếp nhận văn học của trẻ MG 4-5 tuổi được phát triển cùng với

sư tích lũy kinh nghiệm xã hội và sư phát triển đơi sống tâm lý của chính đứa trẻ.

Sư phát triển cảm xúc thẩm mĩ giúp trẻ tiếp nhận TPVH đầy đủ, hoàn thiện hơn,

biểu hiện trước tiên là vốn hiểu biết văn học (những câu chuyện, bài thơ) và tình

cảm gia đình được làm giàu qua quá trình tích lũy hình tượng nghệ thuật trong

TPVH. Bằng những tác động sư phạm, ngươi lớn hình thành ở trẻ khả năng

phân tích sơ đẳng TPVH, hiểu một số giá trị tác phẩm, biểu hiện thái độ và kỹ

năng xã hội về tình cảm gia đình đối với các nhân vật và đưa ra các nhận xét

đánh giá của mình. Sư tiếp nhận văn học của trẻ MG 4-5 tuổi có những đặc điểm

cơ bản sau:

* Tiếp nhận mang tính gián tiếp

Trẻ chưa thể tư đọc bằng mặt chữ một văn bản nghệ thuật, cho nên trẻ tiếp

nhận các thể loại văn học nghệ thuật qua cô giáo. Cô đọc và kể diễn cảm lại tác

phẩm giúp trẻ có thể tiếp nhận được văn học. Do đặc điểm tiếp nhận gián tiếp

này, trẻ thiếu đi tính chủ động, giảm trừ đáng kể các khả năng cảm thụ văn học

và sư phối hợp các giác quan của trẻ. Cô giáo là cầu nối giữa trẻ với tác phẩm

văn học. Cô sử dụng nghệ thuật đọc, kể diễn cảm để đọc thơ, kể chuyện cho các

em nghe, giảng giải giúp các em hiểu được nội dung và nghệ thuật của tác phẩm,

khơi gợi ở trẻ sư rung động hứng thú đối với văn học, có ấn tượng về những

hình tượng nghệ thuật, cái hay cái đẹp của tác phẩm và thể hiện sư cảm nhận đó

qua các hoạt động mang tính chất văn học nghệ thuật như: đọc thơ, kể chuyện,

chơi trò chơi đóng kịch.... Trên cơ sở đó giáo viên dạy cho trẻ đọc thuộc thơ

diễn cảm, dạy trẻ kể lại truyện và kể diễn cảm các câu chuyện hoặc dạy trẻ đóng

kịch các TPVH [8,tr.58].

Khi nghe TPVH, trẻ tưởng tượng các hình ảnh được ngôn ngữ thể hiện,

phải sắp xếp, phân tích các hình ảnh đã tưởng tượng ra để hiểu và đánh giá đúng

về các hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm. Vì thế có thể nói quá trình tiếp

nhận lĩnh hội giá trị của TPVH sẽ tạo điều kiện cho trẻ có cơ hội phát triển khả

năng chú ý, xúc cảm, tưởng tượng tư duy, trí nhớ. Trong quá trình trẻ cũng được
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phát triển khả năng nghe, nói và phát triển vốn từ cả về số lượng và chất lượng.

Qua quá trình làm quen với TPVH, giúp trẻ phát triển khả năng nhận thức, trẻ

biết được cái hay cái đẹp, cái xấu cái tốt, trẻ biết đồng cảm với các nhân vật

trong tác phẩm, giúp phát triển đơi sống tình cảm ở trẻ [12,tr.18]. Ví dụ: Khi đọc

cho trẻ nghe bài thơ Mẹ con, cô giúp trẻ hình dung ra hình ảnh cây ngô gầy xác

xơ vì phải dồn hết chất dinh dưỡng nuôi con – là bắp ngô mập mạp, giúp trẻ liên

tưởng đến hình ảnh mẹ vất vả để nuôi dưỡng, chăm sóc con, từ đó khơi gợi ở trẻ

tình yêu thương dành cho mẹ.

Có thể nói, trẻ em chưa phải là bạn đọc đích thưc chúng chưa tư mình tiếp

nhận tác phẩm mà phụ thuộc vào sư tiếp nhận của ngươi khác. Sư tiếp nhận văn

học diễn ra ở trẻ chưa phản ánh đầy đủ nội dung của các giai đoạn cũng như

mức độ sâu sắc của quá trình tiếp nhận mà mới chỉ là “làm quen” tác phẩm văn

học. Tuy chưa tư đọc được, nhưng bằng con đương truyền thụ thông qua hoạt

động ngôn ngữ nói, trẻ mẫu giáo có thể tiếp nhận được những giá trị phong phú

chứa đưng trong sư hoàn chỉnh thống nhất nội tại giữa nội dung và hình thức

nghệ thuật TPVH [8,tr.60].

* Tiếp nhận mang tính tập thể và bước đầu có tính độc lập

Trẻ tiếp nhận văn học là nhơ vào việc đọc, kể tác phẩm của cô giáo trên

cả lớp hoặc trong các nhóm. Vì thế, việc tiếp nhận văn học của trẻ mang tính tập

thể. Trong lớp, để tiếp thu, tiếp nhận TPVH, trẻ phải tập trung chú ý lắng nghe,

theo dõi những gì cô giáo làm. Nhưng do nghe trong tập thể nên trẻ dễ bị bạn

quấy rầy, phân tán chú ý và không thể tư do bộc lộ những phản ứng cảm xúc của

mình về tác phẩm. Tuy nhiên, điều đó lại làm cho sư tiếp nhận có không khí thi

đua, cởi mở, kích thích ham muốn nhận thức tính năng động, hoạt bát của trẻ.

Mức độ tiếp nhận văn học của trẻ giới hạn trong việc “làm quen” với các

thể loại phù hợp với từng độ tuổi. Giáo viên phải có sư đan xen giữa quá trình

tiếp nhận của trẻ và quá trình tác động sư phạm của cô giáo, hình dung và xác

định được nội dung làm quen với tác phẩm văn học mà trẻ mẫu giáo tiếp nhận,

cải biến bắt nguồn từ nội dung bản chất và đặc trưng nghệ thuật của TPVH

[8,tr.60]. Ví dụ, dạy trẻ đọc thơ Em yêu nhà em, giáo viên khơi gợi cho trẻ cảm
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nhận sư yêu thương, gắn bó với ngôi nhà quen thuộc, thân thương và phong

cảnh bình dị của ngôi nhà: gần gũi với thiên nhiên vì có chim hót bên thềm, gà

cục tác trong sân; ao hoa sen thơm ngát; có vươn rộng với những cây chuối, cây

ngô. Từ đó giúp trẻ thêm yêu thương, tư hào với ngôi nhà của mình, khơi gợi

niềm thương, nỗi nhớ và sư gắn kết với ngôi nhà cho mỗi trẻ.

Trong quá trình tham gia vào hoạt động làm quen với văn học, dưới sư

dẫn dắt của giáo viên, trẻ lắng nghe và thảo luận cùng cô và bạn về các hình

tượng nghệ thuật có trong tác phẩm và bày tỏ những suy nghĩ của bản thân. Ấn

tượng trẻ thu nhận được từ tác phẩm văn học khi nghe đọc, kể tác phẩm phụ

thuộc vào trình độ phát triển nhận thức thẩm mĩ của trẻ, vào khả năng cảm nhận

văn học trong sư thống nhất giữa nội dung và hình thức nghệ thuật tác phẩm.

Điều đó đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ phải chú ý phát triển ở trẻ khả năng cảm

thụ văn học, tiếp thu ngôn ngữ nghệ thuật có sức biểu cảm, ngay từ khi trẻ còn

nhỏ [8,tr.61].

* Tiếp nhận văn học phụ thuộc vào sự lớn khôn, vào kinh nghiệm sống

của trẻ trong quá trình phát triển

Trên cơ sở những gì trẻ tiếp thu được ở giai đoạn trước, trẻ MG 4-5 tuổi

sẽ tạo ra khả năng xâm nhập sâu hơn vào nội dung tác phẩm khiến chúng xác

định thái độ đối với các nhân vật, sư kiện phản ánh trong tác phẩm. Khi đọc, kể

cho trẻ nghe, giáo viên cần giúp trẻ hiểu và rung cảm với nội dung tư tưởng và

một số giá trị nghệ thuật của TPVH phù hợp với khả năng của trẻ [8,tr.63-66].

Ví dụ, dạy trẻ đọc bài thơ Giữa vòng gió thơm, giáo viên giúp trẻ hiểu nội dung

của bài thơ: bạn nhỏ thương bà ốm, muốn cả các con vật xung quanh như Gà

nâu, Vịt bầu cũng trật tư cho bà nghỉ; bé ngồi bên chăm sóc, nhẹ nhàng quạt cho

bà ngủ ngon giấc để bà mau khoẻ. Bên cạnh đó, giáo viên giúp trẻ tưởng tượng

ra không gian ngôi nhà yên tĩnh có ngươi bà ốm và bạn nhỏ chăm bà, cái làn gió

thơm bé quạt không chỉ thơm bởi hương bưởi, hương cau mà còn thơm bởi tấm

lòng thơm thảo yêu thương mà bé dành cho bà.



7

* Tiếp nhận văn học chịu tác động của các yếu tố tâm lý

Trẻ MG 4-5 tuổi thương ngạc nhiên trước cuộc sống, dễ xúc cảm và thật

dồi dào cảm xúc khi nghe tác phẩm văn học, từ đó hình thành tình cảm. Những

hình tượng nghệ thuật gây xúc động đọng lại thành những ấn tượng sâu sắc và

hình thành ở trẻ tình cảm. Tình cảm, sư lo lắng, hồi hộp mà trẻ mẫu giáo trải qua

khi nghe tác phẩm đã tương đối sâu sắc và bền vững và cách thể hiện tình cảm

của trẻ cũng rất đa dạng phong phú: khi nghe TPVH, trẻ có thể cươi, yên lặng

chăm chú, chau mày suy nghĩ, lo lắng, khóc cùng nhân vật…. Sư chuyển từ

trạng thái này tới trạng thái khác xảy ra nhanh chóng và phù hợp theo diễn biến

của truyện kể. Trẻ em vốn rạch ròi trong tình cảm nên chúng bộc lộ yêu ghét rất

rõ ràng bằng cả hành động cụ thể [8,tr.75]. Đó đều là những phản ứng tư nhiên

của trẻ, nó biểu thị trạng thái chưa ổn định, dễ dao động trước những phản ứng

tư nhiên và tác động bên ngoài. Ví dụ, nghe cô đọc thơ Kỉ niệm về bà ngoại, trẻ

biết lắng đọng nỗi buồn theo giọng đọc sâu lắng, thủ thỉ của cô; khi học bài thơ

Làm bác sĩ, trẻ thể hiện nét mặt hóm hỉnh, dí dỏm lúc tưởng tượng mình vào vai

bác sĩ, khám bệnh, dặn dò, chế giễu yêu mẹ vì cho là mẹ cũng sợ đau, sợ thuốc

đắng…; đọc bài thơ Làm anh, trẻ hoá thân vào nhân vật ngươi anh, âu yếm, lo

lắng cho em và đặc biệt là cảm giác tư hào vì mình lớn hơn em, biết yêu thương

chăm sóc em…

Những xúc cảm và tình cảm giàu có ở trẻ cùng với cái nhìn hồn nhiên

ngây thơ trước cuộc sống khiến trẻ hòa đồng, tin và sống với các hình tượng

nghệ thuật trong tác phẩm, khao khát hiểu biết tất cả nhưng chấp nhận cả sư giải

thích không đầy đủ khoa học. Trong tiếp nhận văn học, trẻ thương vận dụng

kinh nghiệm thưc tế không phân biệt sư khác nhau giữa chúng, chưa đòi hỏi lý

lẽ mà đòi hỏi sư hợp lý tình cảm trong khuôn khổ hạn hẹp của mình. Với một

niềm tin rất ngây thơ, trẻ em có tôn giáo của mình. Chúng luôn đứng về phía

thiện, chia sẻ, bênh vưc những nhân vật tốt, dũng cảm và cao cả, những nhân vật

có hoàn cảnh éo le, những nhân vật nhỏ bé, yếu ớt cần được bảo vệ. Điều này

được bộc lộ rõ trong khi trẻ đưa ra những nhận xét, đánh giá, khi đặt mình vào

vị trí các nhân vật đó [8,tr.76].
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Tư duy là một trong những đặc điểm tâm lý có liên quan mật thiết đến sư

tiếp nhận văn học của trẻ. Trẻ MG 4-5 tuổi bắt đầu có năng lưc phân tích, tổng

hợp, khái quát hóa, suy luận … biểu hiện của sư phối hợp hoạt động giữa cảm

giác, tri giác, xúc cảm và ngôn ngữ để tạo ra một thế giới cho riêng mình; trẻ có

thể phân nhóm nhân vật tốt/không tốt, hành động đúng/sai… và học, làm theo

những điều trẻ cho là đúng [8,tr.79-82].

Như vậy, sư tiếp nhận văn học của trẻ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác

nhau và được mở rộng hơn ở từng độ tuổi. Mặc dù vẫn còn tiếp nhận văn học

một cách gián tiếp nhưng trẻ cũng không còn phụ thuộc quá nhiều vào sư minh

họa, phân tích của giáo viên, trẻ đã có những suy nghĩ, tưởng tượng, sư sáng tạo

của riêng mình. Bởi vậy giáo viên cần chọn những hình thức tổ chức dạy học và

vận dụng phương pháp một cách phù hợp để trẻ không chỉ tham gia và tiếp nhận

toàn diện và thích hợp, từ nhận thức trí tuệ đến cảm xúc và rung động, từ nhận

biết đến nhận xét, đánh giá và cao hơn là biết cái hay, cái đẹp của tác phẩm; lưa

chọn phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tiếp nhận văn học và năng lưc

thể chất, trí tuệ giúp trẻ cảm nhận được tình cảm gia đình và biết cách thể hiện

tình cảm phù hợp với những ngươi thân yêu và ngôi nhà của mình trong từng

tình huống cụ thể.

1.4. Quá trình giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua

hoạt động làm quen với thơ

1.4.1. Mục tiêu giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Mục tiêu giáo dục tình cảm cho trẻ MG 4-5 tuổi:

- Có khả năng nhận biết một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức

giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh và thể hiện tình cảm với những

ngươi thân trong gia đình.

- Có một số phẩm chất: tư tin, mạnh dạn, ham học hỏi,

- Có được một số kĩ năng: tôn trọng, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ với những

ngươi thân trong gia đình và mọi ngươi xung quanh.
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1.4.2. Nội dung giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con ngươi, sư vật, hiện

tượng xung quanh: Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên

qua nét mặt, lơi nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh; biết biểu lộ một số cảm xúc: vui,

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên với những ngươi thân trong gia đình, thể hiện

tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, vận động, vẽ, nặn, xếp

hình; biết tôn trọng, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ với những ngươi thân trong gia

đình và mọi ngươi xung quanh; thể hiện hành vi giao tiếp ứng xử lịch sư, lễ

phép: chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xin phép.

Trẻ có hành vi và quy tắc ứng xử xã hội: Thưc hiện được một số quy định

như sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giơ ngủ không làm ồn, vâng lơi

ông bà, bố mẹ; biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép; biết trao đổi, thoả

thuận với bạn để cùng thưc hiện hoạt động chung (chơi, trưc nhật ...) [2]
1.4.3. Phương pháp giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Quá trình giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi thông qua hoạt

động làm quen với thơ cần có sư phối hợp liên kết của GVMN trong việc sử

dụng các tác phẩm thơ với sư lồng ghép các phương pháp giáo dục vào trong

hoạt động dạy học.Việc vận dụng các phương pháp giáo dục phù hợp sẽ khai

thác triệt để nội dung của tác phẩm thơ, từ đó hướng tới giáo dục tình cảm cho

trẻ một các phong phú, đa dạng nhất. Các nhóm phương pháp giáo dục tình cảm

gia đình bao gồm:

Thứ nhất là giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi bằng phương

pháp dùng tình cảm

Một trong những đặc điểm nổi bật trong đơi sống tâm lý của trẻ nhỏ là sư

phát triển mãnh liệt của những xúc cảm và chính những xúc cảm này có sức chi

phối lớn tới các hoạt động tâm lý của chúng. Trẻ tiếp nhận xúc cảm từ ngươi

khác rất nhạy cảm đồng thơi đáp ứng lại tình cảm đối với ngươi khác cũng rất

nhanh. Trẻ có nhu cầu được yêu thương và yêu thương mọi ngươi. Vì thế, những

tác động trước hết của trẻ là bằng con đương tình cảm. Thông qua đó, nhà giáo

dục hay ngươi lớn có thể gợi cho trẻ những xúc cảm tình cảm tích cưc. Chính vì
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vậy, phương pháp dùng tình cảm là cách thức mà nhà giáo dục sử dụng chính

tình cảm yêu thương trẻ của mình để tác động đến trẻ, từ đó giúp trẻ bộc lộ

những xúc cảm đa dạng và tích cưc. Từ những tác động nhanh chóng, mạnh mẽ

đến xúc cảm tình cảm của phương pháp tới trẻ. Những hành vi, cử chỉ, nét mặt,

ánh mắt của cô, sư dịu dàng âu yếm sẽ tạo nên cho trẻ những xúc cảm tích cưc

như vui vẻ, hào hứng, thích thú. Trẻ mầm non rất nhạy cảm nên phương pháp

này có hiệu quả cao và trẻ dễ dàng nhận ra được tình cảm cô dành cho mình

cũng như trẻ thể hiện tình cảm của mình dành cho cô. Nhà giáo dục không chỉ

sử dụng lơi nói, ánh mắt, khích lệ mà còn cần sư âu yếm, tác động ôm ấp vuốt

ve. Nhà giáo dục cần phải thương xuyên quan tâm và tạo điều kiện cho trẻ thể

hiện, bộc lộ tình cảm cũng như cảm nhận được tình cảm của cô và bạn dành cho

mình.

Thứ hai là giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi bằng phương

pháp trực quan-minh họa.

Phương pháp trưc quan-minh họa là cách thức sử dụng những phương tiện

trưc quan (vật thật, tranh ảnh, phim ảnh), hành động mẫu của giáo viên (lơi nói,

cử chỉ, biểu cảm) cho trẻ quan sát, rèn luyện sư nhạy cảm của các giác quan,

thỏa mãn nhu cầu tiếp nhận các thông tin từ thế giới bên ngoài giúp trẻ dễ dàng

bộc lộ xúc cảm với các sư vật, hiện tượng, lĩnh hội tri thức và kinh nghiệm về

các sư vật, hiện tượng đó để điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mưc xã hội.

Phương pháp trưc quan phù hợp với đặc điểm nhận thức, đặc điểm tư duy của

trẻ. Do vậy, mang lại hiệu quả giáo dục cao. Giáo viên sử dụng phương pháp

trưc quan giúp trẻ có cơ hội tiếp xúc trưc tiếp với các phương tiện trưc quan nên

trẻ có thể dễ dàng bộc lộ dễ dàng đa dạng, phong phú xúc cảm và giúp trẻ phát

triển tình cảm, hành vi về tình cảm gia đình thông qua các tác phẩm thơ, tranh

ảnh, video... [16,tr.25-26]

Ví dụ: bài thơ “Làm anh” trẻ được hiểu nội dung bài thơ thông qua giọng

đọc, cử chỉ, nét mặt của cô; hiểu được tình cảm yêu thương, nhương nhịn, giúp

đỡ của ngươi anh đối với em bé nhỏ của mình. Từ đó, trẻ biết được làm anh là

phải biết yêu thương, nhương nhịn, chia sẻ với em mới xứng đáng là anh tốt.
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Thứ ba là giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi bằng phương

pháp giảng giải, giải thích.

Phương pháp giảng giải, giải thích là cách thức mà nhà giáo dục sử dụng

lơi nói của mình để làm rõ vấn đề cho trẻ hiểu các sư vật, hiện tượng; hiểu được

các giá trị đạo đức và kỹ năng xã hội cần hình thành.[16,tr.28]

Giúp cho trẻ lĩnh hội tri thức nhanh chóng, từ đó tác động nhanh và mạnh

đến tình cảm và hành vi của trẻ. Giúp trẻ hiểu về các sư vật, hiện tượng, hiểu

được các giá trị đạo đức và kỹ năng xã hội. Đây cũng là một phương pháp quan

trọng nhằm giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ. Qua đó bồi dưỡng thêm tình cảm

gia đình, lý giải, giải thích những điều trẻ chưa hiểu và giúp trẻ có những hành

vi ứng xử phù hợp.

Thứ tư là giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi bằng phương

pháp khuyến khích, động viên.

Cách thức mà nhà giáo dục sử dụng ở phương pháp này đó là dùng lơi nói

thích hợp của mình kết hợp cử chỉ, điệu bộ để khuyến khích và ủng hộ trẻ hoạt

động nhằm khơi gợi niềm vui, tạo niềm tin cổ vũ sư cố gắng của trẻ trong quá

trình hoạt động. Cần khen ngợi, động viên trẻ kịp thơi, đúng lúc khi trẻ có hành

vi hay làm được điều tốt. Cần biểu dương bằng tình cảm và có thể dùng phần

thưởng để khuyến khích trẻ thể hiện xúc cảm tình cảm và thái độ tích cưc.

Thứ năm là giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi bằng phương

pháp nêu gương.

Ngươi lớn là tấm gương cho trẻ học tập và noi theo. Chính vì vậy nhà

giáo dục và gia đình cần là hình mẫu, tấm gương tốt để trẻ noi theo. Nếu ngươi

lớn thể hiện, bộc lộ những xúc cảm tình cảm và hành vi tích cưc thì trẻ sẽ nhìn

vào đó để trẻ học và ngược lại trẻ cũng rất dễ bắt chước trước những hành vi

tiêu cưc, hành vi không tốt một cách nhanh chóng. Nhà giáo dục sử dụng những

tấm gương tốt, việc tốt trong cuộc sống, trong nghệ thuật (tác phẩm thơ, âm

nhạc) để làm hình thức cho trẻ noi theo; tận dụng những tình huống trong cuộc

sống của trẻ để giáo dục tình cảm. Phương pháp này mang tính trưc quan cao,
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giúp trẻ dễ nhận diện những điều đúng, sai, việc nên và không nên làm. [16,tr.

26]

1.4.4. Hình thức giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua

hoạt động làm quen với thơ

Không chỉ có gia đình mà trương mầm non cũng là nơi đóng góp một

phần quan trọng trong việc phát triển tình cảm cho trẻ thông qua các hoạt

động giáo dục. Hoạt động giáo dục trẻ ở trương mầm non góp phần giáo dục

tình cảm gia đình cho trẻ. Các hoạt động này được diễn ra một cách có tổ chức,

có kế hoạch, mục đích nhằm phát triển toàn diện nói chung và phát triển tình

cảm, cảm xúc cho trẻ nói riêng. Các nhà giáo dục Việt Nam cũng xem việc

giáo dục tình cảm chiếm một phần quan trọng trong việc phát triển nhân cách

đứa trẻ. Giáo dục tình cảm cho trẻ được đan xen trong quá trình giáo dục. Trẻ

4-5 tuổi tốc độ tiếp thu và phát triển tình cảm rất nhanh, ở độ tuổi này trẻ hiểu

được hành vi của bản thân, của ngươi xung quanh, tình cảm trong quá trình

vui chơi, học tập, giao tiếp sẽ tư phát qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày

và qua sư giao tiếp giữa ngươi với ngươi đặc biệt là trẻ luôn học hỏi, tiếp thu

sau khi giao tiếp với ngươi lớn. Cụ thể: Giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ 4-

5 tuổi qua hoạt động học

Hoạt động học là môi trương giáo dục thuận lợi để phát triển tình cảm

cho trẻ. Khi tham gia hoạt động, trẻ được trải nghiệm đa dạng các xúc cảm,

bồi dưỡng tình cảm phong phú, đa dạng cho trẻ, bao gồm cả tình cảm cấp thấp

và tình cảm cấp cao. [16,tr.41]

Hoạt động học tạo điều kiện thuận lợi để giáo dục các hành vi chuẩn

mưc và phát triển tình cảm cho trẻ như chia sẻ, giúp đỡ, giao tiếp có văn hóa...

Khi tham gia hoạt động học, trạng thái cảm xúc tình cảm của trẻ được thể hiện

đa dạng. Đặc biệt, qua hoạt động làm quen với thơ, trẻ được thể hiện tình cảm

với ngươi thân và ngôi nhà của mình theo mỗi bài thơ trong chủ đề. Giáo viên

có thể tổ chức hoạt động làm quen với thơ trong giơ học, tích hợp trong hoạt

động học khác, trong hoạt động vui chơi… để giáo dục tình yêu thương, niềm

tư hào, sư gắn bó với gia đình của trẻ; đàm thoại với trẻ giúp trẻ hiểu được ý
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nghĩa nội dung của bài thơ, liển hệ với xúc cảm tình cảm và kỹ năng thể hiện

tình cảm với ngươi thân và ngôi nhà của mình.

Giơ hoạt động làm quen với thơ cho trẻ mẫu giáo được thưc hiện theo

trình tư:

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, khơi gợi hứng thú của trẻ với nội dung

bài thơ.

Hoạt động 2. Cô đọc thơ cho trẻ nghe.

- Cô giới thiệu tên bài thơ và tên tác giả của bài thơ.

- Cô đọc diễn cảm bài thơ lần 1. Đàm thoại với trẻ về tên bài, tên tác giả.

- Cô đọc diễn cảm bài thơ lần 2 kết hợp đồ dùng trưc quan. Đàm thoại

với trẻ về tên bài, tên tác giả, nội dung bài.

- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài thơ, giải thích từ khó.

- Dạy trẻ đọc thơ: Tổ chức cho trẻ đọc thơ theo hình thức: cả lớp đọc 1-

2 lần; lần lượt các tổ, nhóm đọc thơ; cá nhân trẻ đọc thơ. Cuối cùng, cho trẻ

đọc nâng cao theo chỉ đạo của giáo viên.

Hoạt động 3: Kết thúc

Cô nhận xét chung sau tiết học, khen ngợi các cháu và động viên những

cháu chưa thuộc cần cố gắng hơn [11,tr.89-91].

1.4.5. Phương tiện giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

* Sử dụng sách

Sách là 1 trong những phương tiện giáo dục tình cảm hiệu quả cho trẻ

mẫu giáo. Chúng giúp trẻ hiểu tình cảm, cách xử lí xung đột và giải quyết vấn

đề. Thông qua đó trẻ biết lắng nghe ý kiến của bạn, chia sẻ cùng hợp tác khi

xem sách, trẻ biết thể hiện các cảm xúc khác nhau để dạy trẻ nhận biết và gọi tên

các loại cảm xúc đó. Với phương tiện này có thể lồng ghép các bài học giáo dục

vào cho trẻ . Ví dụ: Các câu chuyện về tình cảm gia đình như “Quà tặng

mẹ”,“Chú gấu con ngoan”,“Cô bé quàng khăn đỏ”… Những câu chuyện trên

giáo dục trẻ về tình yêu thương, sư quan tâm chia sẻ tới những ngươi thân trong

gia đình, biết thể hiện tình cảm với ngươi thân.
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Một phương tiện giáo dục quan trọng dễ dàng được trẻ cảm nhận, rung

động và muốn làm theo là những bài thơ từ các quyển sách dành cho trẻ mầm

non. Thơ đọc cho trẻ mầm non có nhiều dạng, có thể khái quát thành những

dạng trong đó thơ về gia đình thương có ở 2 nhóm sau:

Thơ tư sư phản ánh đơi sống trong tính khách quan của nó qua con ngươi,

hành vi, sư kiện được thể hiện lại bởi một “ngươi kể” nào đó. Ngươi trần thuật kể

lại sư kiện như nó đã xảy ra, không phụ thuộc vào tình cảm, ý muốn chủ quan của

mình. Để tái hiện đơi sống khách quan, tác giả tư sư tập trung phản ánh đối tượng

qua các biến cố, sư kiện xảy ra với đối tượng nhằm phơi bày những mặt nhất định

bản chất của đối tượng [17,tr.20].

Nhóm những bài thơ tư sư đọc bằng giọng điệu chung vui tươi, dí dỏm,

nhí nhảnh giống như tính cách của trẻ, ví dụ: bài thơ Làm anh (Phan Thị Thanh

Nhàn) nói về tình yêu thương của ngươi anh dành cho em mình khi không có

ngươi lớn ở nhà, anh như một ngươi lớn yêu thương, nhương nhịn, chăm sóc

giúp đỡ em mình; bài thơ Chia bánh (Trương Hữu Lợi) nói về cách chia phần

hồn nhiên đầy thương yêu, nhương nhịn nhưng lại nhí nhảnh với cách giải thích

ngây thơ của bé em dành cho chị của mình... Những bài này thương là thể thơ tư

do, câu ngắn 3, 4, 5... chữ, phù hợp nhịp đọc và hơi thở của trẻ.

Nhóm những bài thơ trữ tình có vần điệu chặt chẽ, uyển chuyển, nhịp

nhàng, thể hiện tình cảm yêu thương, trìu mến với ngươi thân... Nhóm này tuy

thuộc từng bài, từng chủ đề để thể hiện giọng điệu chung nhẹ nhàng, thiết tha,

tình cảm âu yếm. Đọc những bài thơ trữ tình, giáo viên nên dùng giọng đọc

mượt mà, tình cảm, sâu lắng, thiết tha. Điển hình các bài thơ trữ tình trong

chương trình GDMN là thơ về mẹ, về bà, về cô giáo, về quê hương, gia đình…

Ví dụ: bài thơ Em yêu nhà em (Đoàn Thị Lam Luyến) nói về tình cảm yêu

thương gắn bó của em nhỏ với ngôi nhà thân yêu của mình. Bài thơ Giữa vòng

gió thơm (Quang Huy) và Quạt cho bà ngủ (Thạch Quỳ) đều nói về tình thương

yêu, sư cảm thông và sẵn lòng chăm sóc bà của bạn nhỏ. Bài thơ Kỷ niệm về bà

ngoại (Nguyễn Thị Mai) thể hiện nỗi nhớ, tình thương yêu dành cho ngươi bà đã

đi xa, dù chẳng được gặp được biết bà nhưng qua cách mẹ gìn giữ những kỷ vật
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của bà, bé biết mẹ luôn nhớ thương bà. Bài thơ Mưa (Phạm Phương Lan) nói lên

tình cảm yêu thương của bạn nhỏ đối với mẹ, bạn rất lo lắng cho mẹ của mình đi

chợ xa chưa về mà trơi mưa mãi, bạn nhỏ mong cho trơi đừng mưa nữa để mẹ

đỡ vất vả, đi lại dễ dàng hơn. Bài thơ Gió từ tay mẹ (Vương Trọng) nói về lòng

yêu thương, cách chăm sóc con tận tình, chu đáo không kể đêm ngày, mệt mỏi

của mẹ…[17,tr.23]

* Sử dụng bài hát và video giúp trẻ rung động, cảm nhận về tình cảm gia

đình như: “Ba ngọn nến lung linh”,“Cả nhà thương nhau”,“Gia đình nhỏ hạnh

phúc to”, “Cho con”,...

* Sử dụng trò chơi: Trò chơi là phương tiện giáo dục tình cảm hiệu quả

cho trẻ vì trong quá trình chơi, trẻ biết cách chia sẻ, đoàn kết, hợp tác…Và chính

trong quá trình chơi đóng vai các nhân vật trong gia đình, trẻ rèn luyện các kỹ

năng giao tiếp, thể hiện tình cảm của mình với những ngươi thân…

1.4.6. Đánh giá biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

1.4.6.1 Mục tiêu

Đánh giá biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ MG 4-5 tuổi của trẻ nhằm

theo dõi sư phát triển về tình cảm và kỹ năng thể hiện tình cảm gia đình của trẻ

để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục đảm bảo sư phát triển của trẻ phù

hợp với mục tiêu giáo dục tình cảm với ngôi nhà và những ngươi thân yêu.

1.4.6.2. Cách thực hiện đánh giá

* Đánh giá trẻ hàng ngày

Qua hoạt động dạy trẻ làm quen với thơ, giáo viên đánh giá trạng thái cảm

xúc và hành vi của trẻ, nhận thức của trẻ về các biểu hiện xúc cảm tình cảm, kỹ

năng thể hiện xúc cảm tình cảm với ngôi nhà và những ngươi thân trong gia

đình của trẻ.

Dưa trên kết quả đánh giá hàng ngày, giáo viên xác định những trẻ cần

lưu ý đặc biệt và cần các biện pháp chăm sóc giáo dục riêng phù hợp; những vấn

đề lưu ý trong tổ chức các hoạt động dạy trẻ làm quen với thơ và đề xuất những

biện pháp phù hợp trong những hoạt động giáo dục sau đó [2,tr.68].

* Đánh giá theo giai đoạn
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2.2.1. Đánh giá trẻ cuối chủ đề.

Cuối chủ đề giáo dục “Gia đình”, giáo viên đánh giá biểu hiện tình cảm

gia đình của trẻ MG 4-5 tuổi của trẻ để xem xét biểu hiện tình cảm và kỹ năng

thể hiện tình cảm gia đình của trẻ, từ đó rút ra kinh nghiệm, cải tiến điều chỉnh

kế hoạch, hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ khi triển khai các chủ đề sau

[2,tr.68-69].

1.5. Ý nghĩa của việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với thơ đối

với giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ 4-5 tuổi

Trong quá trình phát triển, trẻ sẽ tiếp thu kiến thức xung quanh trẻ để

phát triển nhận thức, tình cảm. Tình cảm đã trở thành một trong các lĩnh vưc

được quan tâm đến phát triển cho trẻ. Tình cảm đóng vai trò quan trọng trong

sư phát triển toàn bộ nhân cách và chi phối mạnh đơi sống của trẻ. Giáo dục

tình cảm cho trẻ được đan xen trong quá trình giáo dục. Khi trẻ có kiến thức, ý

thức trẻ rõ ràng, tích cưc về bản thân mình, trẻ có thể tư chủ, tư tin hơn thì sẽ

biết quan tâm đến ngươi khác trong giao tiếp, trẻ biết thông cảm và tôn trọng

thế giới xung quanh và bản thân trẻ. Để giúp trẻ phát huy, phát triển tình cảm

cần phải có một môi trương giáo dục tốt, giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu về tình

cảm của những ngươi thân đối với trẻ, tình cảm của trẻ với ngươi thân, cách

thức thể hiện tình cảm với ngươi thân qua việc thể hiện các tác phẩm thơ, qua

việc xác định và luyện tập cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với từng thành viên

trong gia đình.

Do vậy, việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với thơ để giáo dục

tình cảm gia đình cho trẻ phù hợp với đặc điểm phát triển xúc cảm, tình cảm của

trẻ, phát huy tối đa giá trị của các tác phẩm thơ, nâng cao hiệu quả giáo dục tình

cảm gia đình cho trẻ.
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Kết luận chương 1

Từ các khái niệm công cụ, đề tài xác định: Tình cảm gia đình của trẻ MG

4-5 tuổi là những biểu hiện thái độ và cách thể hiện sư rung cảm của trẻ đối với

ngươi thân trong gia đình, ngôi nhà và những đồ vật, sư vật quen thuộc nơi trẻ

sinh sống, phản ánh ý nghĩa của chúng trong mối liên quan với nhu cầu và động

cơ của trẻ, tạo nên sư gắn bó yêu thương của trẻ với gia đình mình.

Trẻ MG 4-5 tuổi biết được tên, tuổi, giới tính, sở thích và khả năng của

bản thân; nhận biết một số trạng thái cảm xúc khi giao tiếp với ngươi thân trong

gia đình; biết thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó và sư quan tâm tới ngôi nhà

và những ngươi thân yêu của trẻ.

Việc giáo dục tình cảm cho trẻ MG 4-5 tuổi được thưc hiện theo một quá

trình từ xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục tình cảm

gia đình cho trẻ và cách đánh giá biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ. Trong các

phương pháp giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ, đề tài quan tâm hơn đến

phương pháp sử dụng thơ trong đó tận dụng các bài thơ về ngôi nhà và những

ngươi thân để khơi gợi tình yêu thương, sư đồng cảm, sư quan tâm, chăm sóc

của trẻ dành cho ông bà, cha mẹ, anh chị em…và cả với ngôi nhà quen thuộc nơi

trẻ sống.

Trong các phương tiện giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ, chương 1 làm

rõ một phương tiện gần gũi mà hữu hiệu, khơi gợi rung cảm của trẻ về tình cảm

gia đình và giáo dục trẻ cách thể hiện tình cảm của mình với ngươi thân, với

ngôi nhà và những đồ dùng quen thuộc, đó là các bài thơ mầm non bao gồm

những bài thơ tư dí dỏm hồn nhiên và những bài thơ trữ tình mượt mà, tình cảm

sâu lắng.

Việc giáo dục tình cảm gia đình có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục

nhân cách cho trẻ MG 4-5 tuổi, nó không chỉ giúp trẻ biết cảm nhận các xúc cảm,

tình cảm của những ngươi thân yêu để cảm thông, đồng cảm mà còn định hướng,

rèn luyện cho trẻ cách thể hiện tình cảm của mình với gia đình thân yêu, trong

đó không chỉ có những ngươi thân mà còn cả với mọi đồ dùng, cảnh vật thân

yêu trong ngôi nhà của trẻ.
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Chương 2. THỰC TRẠNG

GIÁO DỤC TÌNH CẢM GIA ĐÌNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI

QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI THƠ

2.1. Mục đích khảo sát thưc trạng

Đánh giá việc tổ chức giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi qua

hoạt động làm quen với thơ của GVMN và biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ

MG 4-5 tuổi làm cơ sở thưc tiễn cho việc lập kế hoạch giáo dục tình cảm gia

đình cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ.

2.2. Đối tượng, phạm vi và thời gian khảo sát

Điều tra thưc trạng được tiến hành trong phạm vi sau:

+ 50 trẻ MG 4-5 tuổi ở trương Mầm non Nam Thành, Mầm non Đông

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

+ 18 GVMN đã và đang dạy trẻ MG 4-5 tuổi.

- Hoạt động giáo dục: Hoạt động làm quen với thơ.

- Thơi gian điều tra: Tháng 3 và tháng 4 năm 2024.

2.3. Nội dung khảo sát

- Nhận thức của giáo viên về việc giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG

4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ.

- Việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với thơ nhằm giáo dục

tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi của GVMN.

- Mức độ biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ MG 4-5 tuổi.

2.4. Cách tiến hành khảo sát

Bước 1:

- Gửi phiếu khảo sát tới GVMN. Phiếu khảo sát gồm hệ thống câu hỏi

đóng và câu hỏi mở.

- Dư giơ: Hoạt động làm quen với thơ.

- Đàm thoại: Tiến hành đàm thoại, trao đổi ý kiến với ban giám hiệu

trương mầm non, GVMN, trẻ MG 4-5 tuổi nhằm làm rõ các nội dung cần khảo

sát, đồng thơi xác định rõ nguyên nhân của thưc trạng.
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- Nghiên cứu sản phẩm: Kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen với thơ của

GVMN.

- Tổ chức khảo sát mức độ phát triển tình cảm gia đình của trẻ MG 4-5

tuổi.

Bước 2: Xử lí kết quả khảo sát.

Bước 3: Nhận xét ưu điểm, hạn chế của thưc trạng, nêu nguyên nhân.

2.5. Tiêu chí và thang đánh giá biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ 4-5 tuổi

2.5.1. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí 1: Nhận biết về biểu hiện tình cảm của người thân trong

gia đình

- Gọi tên 1 số trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói: Vui,

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên…

1điểm

- Nhận biết và nói được tình cảm yêu thương, gắn bó của những ngươi

thân trong gia đình với nhau

1điểm

- Nhận biết và nói được cách thể hiện sư quan tâm, chia sẻ, đoàn kết,

bao dung của các thành viên trong gia đình

1điểm

Tiêu chí 2: Biểu lộ tình cảm gia đình phù hợp với ngữ cảnh

- Biểu lộ xúc cảm, tình cảm qua giọng nói, cử chỉ điệu bộ, nét mặt,

ánh mắt

1điểm

- Thể hiện hành động lễ phép với ngươi thân trong gia đình: vâng lơi,

kính trọng, biết ơn, nhương nhịn.

1điểm

- Thưc hiện hành động chăm sóc, giúp đỡ ngươi thân bằng việc làm

đơn giản, vừa sức

1điểm
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2.5.2. Thang đánh giá

Áp dụng thang đo Likert với 3 mức độ theo công thức:

Trong đó: - Mức 1: 1,00 < ĐTB < 1,66

- Mức 2: 1,66 < ĐTB < 2,32

- Mức 3: 2,32 < ĐTB  3,00

Như vậy, thang đo biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ MG 4-5 tuổi được

xác định như sau:

Các mức đạt được Sau mỗi tiêu chí Sau 2 tiêu chí

- Mức cao:

- Mức trung bình:

- Mức thấp:

2,32 < ĐTB  3,00

1,66 < ĐTB < 2,32

1,00 < ĐTB < 1,66

4,64 < ĐTB 6,00

2,32 < ĐTB < 4,64

2,00 < ĐTB < 2,32

2.5.3. Cách đánh giá trẻ

Đánh giá trẻ theo hệ thống bài tập khảo sát, điền thông tin đánh giá vào

phiếu đánh giá, sau đó thống kê kết quả đánh giá các mức độ biểu hiện tình cảm

gia đình của trẻ MG 4-5 tuổi.

2.5.4. Tổ chức đánh giá trẻ

- Chuẩn bị bàn, vị trí ngồi cho ngươi đánh giá và trẻ (phòng thoáng,

không gian, ánh sáng phù hợp, yên tĩnh không làm trẻ phân tán).

- Các bài tập đo được tiến hành với từng cá nhân trẻ. Ngươi nghiên cứu

đưa ra các yêu cầu để trẻ thưc hiện. Trong trương hợp cần thiết ngươi nghiên

cứu chỉ nhắc lại yêu cầu mà không giải thích, gợi ý gì thêm. Trong lúc trẻ thưc

hiện yêu cầu, trả lơi câu hỏi, ngươi đo ghi chép thông tin phản hồi hoặc kết quả.

2.6. Phân tích kết quả khảo sát

2.6.1. Nhận thức của giáo viên về việc giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu

giáo 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ

2.6.1.1. Nhận thức của giáo viên về mức cần thiết của việc giáo dục tình cảm

gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi
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TT Mức độ SL %

1 Cần thiết 18 100%

2 Bình thương 0 0%

2 Không cần thiết 0 0%

Bảng 2.1. Mức cần thiết của việc giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi

Tất cả 18 giáo viên tham gia khảo sát đều cho rằng việc giáo dục tình cảm gia

đình cho trẻ MG 4-5 tuổi là cần thiết. Trò chuyện với giáo viên, các cô giải thích

rằng giáo dục tình cảm gia đình giúp trẻ biết cách quản lý cảm xúc của bản thân,

biết xác định mục tiêu tích cưc, hình thành và duy trì các mối quan hệ với ngươi

thân yêu, có trách nhiệm với quyết định của mình từ đó phát triển những năng

lưc cá nhân của trẻ. Bên cạnh đó, tình yêu gia đình là tình cảm xã hội thiêng

liêng đầu tiên, có vai trò nền tảng khởi nguồn cho tình yêu quê hương đất nước

như văn hào Nga Ylia Erenbua đã từng viết: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu

những vật tầm thương nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu con phố nhỏ đổ

ra bơ sông,…Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở nên lòng yêu Tổ

quốc”.

2.6.1.2. Nhận thức của giáo viên về những biểu hiện về tình cảm gia đình của

trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Các biểu hiện SL %

Trẻ tư nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân 6 33,3

Trẻ nói được sở thích khả năng của bản thân 3 16,7

Trẻ gọi tên 1 số trạng thái, cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc

nhiên) qua nét nét mặt, cử chỉ, giọng nói của ngươi thân trong gia đình.
13 72,2

Trẻ thể hiện xúc cảm tích cưc khi thể hiện tình cảm với ngôi nhà và

những ngươi thân trong gia đình qua hoạt động đọc thơ
7 38,9

Trẻ biểu lộ trạng thái, cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ điệu bộ, giọng

nói
6 33,3

Bảng 2.2. Những biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ MG 4-5 tuổi
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Bảng 2.2 cho thấy giáo viên nhận thức chưa đồng đều về những biểu

hiện tình cảm gia đình của trẻ MG 4-5 tuổi. 72,2% giáo viên quan tâm đến

beiẻu hiện gọi tên được các trạng thái, cảm xúc qua nét nét mặt, cử chỉ, giọng

nói của ngươi thân trong gia đình. Các biểu hiện còn lại chỉ được đề cập ở mức

dưới trung bình, trong khoảng 16,7%-38,9%. Vì vậy, giáo viên chưa thưc sư chú

ý phát triển cách thể hiện tình cảm với ngôi nhà và những ngươi thân; cách bộc

lộ trạng thái cảm xúc qua lơi nói, cử chỉ điệu bộ… Đặc biệt, hai biểu hiện đầu

liên quan đến cá nhân trẻ thì GVMN chưa thưc sư quan tâm.

2.6.1.3. Nhận thức của giáo viên về các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển

tình cảm gia đình của trẻ 4 – 5 tuổi

Các yếu tố ảnh hưởng SL %

Sư gắn bó, yêu thương của các thành viên trong gia đình 12 66,7

Sư tôn trọng, đối xử bình đẳng của mọi ngươi trong gia đình với trẻ 9 50

Sư quan tâm, hướng dẫn của giáo viên giúp trẻ cảm nhận tình cảm của

ngươi thân và thể hiện tình cảm với ngươi thân trong gia đình
10 55,6

Mức độ phát triển xúc cảm, tình cảm và kĩ năng xã hội của trẻ 4 22,2

Mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ 4 22,2

Sư phát triển thể chất và tình trạng sức khỏe của trẻ 6 33,3

Bảng 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sư phát triển tình cảm gia đình của trẻ

MG 4-5 tuổi

Theo kết quả khảo sát ở bảng 2.3, GVMN đề cao vai trò của gia đình

trong việc phát triển tình cảm gia đình của trẻ MG 4-5 tuổi, trong đó sư gắn bó

và yêu thương của các thành viên trong gia đình đối với nhau được đánh giá cao

nhất; tiếp theo là nhận định về vai trò của sư tôn trọng, đối xử bình đẳng của mọi

ngươi trong gia đình với trẻ. Điều này hoàn toàn phù hợp vì tình cảm của trẻ với

ngôi nhà và những ngươi thân yêu phụ thuộc vào chính cách thể hiện, ứng xử

giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Gia đình hạnh phúc hòa hợp sẽ giúp



23

trẻ cảm thấy an yên, vui vẻ, hồn nhiên, mong muốn gắn bó và yêu thương những

ngươi thân yêu của mình.

Sư định hướng của giáo viên trong việc giáo dục trẻ cảm nhận tình cảm

của ngươi thân và thể hiện tình cảm với ngươi thân trong gia đình cũng được

giáo viên đánh giá với 55,6%. Giáo viên cho rằng đôi khi trẻ cảm nhận chưa thật

đúng đắn về tình yêu thương, sư quan tâm của ngươi thân với trẻ, chẳng hạn khi

bị ngươi thân cấm đoán làm một điều trẻ thích, trẻ có thể cho rằng đó là vì ngươi

thân đó không yêu trẻ nhưng giáo viên với cách tác động giáo dục phù hợp sẽ

giúp trẻ nhận ra trẻ bị ngăn cấm là vì ngươi lớn muốn bảo vệ trẻ, muốn trẻ

không gặp phải những điều bất lợi…Vì vậy, ngoài ngươi thân, giáo viên giữ vai

trò quan trọng trong việc giúp trẻ cảm nhận và biết thể hiện tình cảm yêu thương,

gắn kết với ngươi thân của mình.

Các yếu tố về phía chủ thể của trẻ là mức độ phát triển xúc cảm, tình cảm

và kĩ năng xã hội của trẻ; mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ; sư phát triển thể

chất và tình trạng sức khỏe của trẻ chưa được GVMN đánh giá đúng mức (từ

22,2% đến 33,3%). Có thể nói, đây là những yếu tố quan trọng trong việc giáo

dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ nói chung và giáo dục tình cảm gia đình

nói riêng vì trẻ là chủ thể nhận thức, chủ thể của xúc cảm tình cảm, trẻ đóng vai

trò quyết định trong việc cảm nhận và thể hiện tình cảm với ngươi thân và ngôi

nhà của mình. Mỗi cá nhân trẻ có kiểu hình thần kinh khác nhau, có năng lưc

cảm nhận và thể hiện xúc cảm, tình cảm khác nhau. Nếu giáo viên hiểu đặc điểm

phát triển tình cảm của mỗi trẻ sẽ có cách khơi gợi, tác động giúp trẻ biết thể

hiện tình cảm phù hợp nhất với khí chất của trẻ.

2.6.2. Việc giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 4 -5 tuổi qua hoạt

động làm quen với thơ của GVMN

2.6.2.1.Mức độ thực hiện các nội dung giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG

4-5 tuổi của giáo viên mầm non qua hoạt động làm quen với thơ.
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Mức độ

Nội dung

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Không

bao

giờ
X ∂

Thứ

tự

SL % SL % SL %

Ý thức về bản thân 18 100 0 0 0 0 3,00 0 1

Tên tuổi, giới tính 18 100 0 0 0 0 3,00 0 1

Sở thích, khả năng của bản thân 14 77,8 4 22,2 0 0 2,78 0,43 6

Nhận biết và thể hiện cảm xúc,

tình cảm với con ngươi, sư vật

và hiện tượng xung quanh

18 100 0 0 0 0 3,00 0 1

Nhận biết 1 số trạng thái cảm

xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận,

ngạc nhiên qua nét mặt, cử chỉ,

giọng nói, tranh ảnh

18 100 0 0 0 0 3,00 0 1

Biểu lộ trạng thái, cảm xúc, tình

cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng

nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ,

nặn, xếp hình

18 100 0 0 0 0 3,00 0 1

Bảng 2.4. Mức độ thưc hiện các nội dung giáo dục tình cảm gia đình

Số liệu trên bảng 2.4 cho thấy các giáo viên cho rằng họ đã thương xuyên

chú trọng thưc hiện các nội dung giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi;

điểm trung bình của các sư lưa chọn ở mức cao (từ 2,78 đến 3,00), độ lệch chuẩn

của các nội dung bằng 0; các lưa chọn này đều xếp thứ nhất; chỉ có 4 giáo viên

thỉnh thoảng mới dạy nội dung về thể hiện "sở thích, khả năng của bản thân" trẻ,

do vậy độ lệch chuẩn của lưa chọn này là 0,43, đây là lưa chọn xếp thứ 6.

Giải thích cho sư lưa chọn trên, GVMN cho rằng không chỉ nội dung 3

mà cả nội dung 1 và 2 không liên quan nhiều đến giáo dục tình cảm gia đình nên

họ có sư lưa chọn như vậy. Điều đó cho thấy 4 giáo viên đã chú ý xác định nội

dung phù hợp với mục đích giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ. Những nội dung

về bản thân như ý thức về bản thân; tên tuổi, giới tính và sở thích, khả năng của
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bản thân là những nội dung có liên quan đến giáo dục tình cảm gia đình; còn

trọng tâm giáo dục thể hiện ở những nội dung còn lại.

2.6.2.2. Mức độ sử dụng các biện pháp phát triển tình cảm gia đình hoạt động

làm quen với thơ cho trẻ 4-5 tuổi của giáo viên mầm non.

Mức độ

Biện pháp

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Rất ít

khi X ∂
Thứ

tự
SL SL SL

Lưa chọn bài thơ có nội dung

giáo dục tình cảm gia đình
17 94,4 1 5,6 0 0 2,94 0,24 3

Tạo môi trương giáo dục phù

hợp với hoạt động làm quen với

thơ, chủ đề Gia đình

18 100 0 0 0 0 3 0 1

Khai thác, chọn lọc thông tin

trong bài thơ nhằm giáo dục

TCGĐ để đàm thoại với trẻ

17 94,4 1 5,6 0 0 2,94 0,24 3

Tạo tình huống giúp trẻ nhận

biết tình cảm của ngươi thân và

thể hiện tình cảm của mình với

ngươi thân trong gia đình

16 88,9 2
11.

1
0 0 2,89 0,32 5

Khuyến khích trẻ đọc diễn cảm

thơ, đọc thơ cho ngươi thân nghe
18 100 0 0 0 0 3 0 1

Bảng 2.5. Mức độ thưc hiện các biện pháp dung giáo dục TCGĐ

Theo bảng 2.5, các giáo viên cho rằng họ đã thương xuyên chú trọng thưc

hiện các biện pháp giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi; điểm trung

bình của các sư lưa chọn đều ở mức cao, độ lệch chuẩn của các nội dung bằng 0;

các lưa chọn này đều xếp thứ nhất; chỉ có 4 giáo viên thỉnh thoảng mới dạy nội

dung về thể hiện "sở thích, khả năng của bản thân" trẻ, do vậy độ lệch chuẩn của

lưa chọn từ 0-0,32 trong đó giáo viên quan tâm nhất đến Tạo môi trương giáo dục

phù hợp với hoạt động làm quen với thơ, chủ đề Gia đình và Khuyến khích trẻ

đọc diễn cảm thơ, đọc thơ cho ngươi thân nghe.
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Tuy vậy, hai biện pháp liên quan đến các bài thơ giáo dục tình cảm gia đình

là lưa chọn bài thơ phù hợp, khai thác, chọn lọc thông tin trong bài thơ nhằm

giáo dục TCGĐ để đàm thoại với trẻ thì vẫn có 1 giáo viên thỉnh thoảng mới

thưc hiện; đặc biệt, việc tạo tình huống giúp trẻ nhận biết tình cảm của ngươi

thân và thể hiện tình cảm của mình với ngươi thân trong gia đình thì có tới 2

giáo viên thỉnh thoảng mới thưc hiện dạy trẻ.

Quan sát hoạt động dạy thơ nhằm giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ,

chúng tôi nhận thấy giáo viên cũng có quan tâm đàm thoại với trẻ về nội dung, ý

nghĩa bài thơ liên quan đến giáo dục tình cảm gia đình nhưng các cô hầu như

chưa sử dụng các câu hỏi khái quát nội dung giáo dục, câu hỏi liên hệ tình

huống thể hiện tình cảm với ngươi thân tuy có được giáo viên hỏi trẻ nhưng họ

chưa tạo tình huống giả định giúp trẻ nhận biết xúc cảm tình cảm, mong muốn,

nguyện vọng của ngươi thân và cách thể hiện tình cảm cho phù hợp.

2.6.2.3. Mức độ sử dụng những hình thức giáo dục trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi

phát triển tình cảm gia đình của giáo viên mầm non

Hình thức SL %

Giơ học làm quen với tác phẩm thơ 17 94,4%

Giơ làm quen tác phẩm văn học khác 11 61,1%

Giơ hoạt động tạo hình 11 61,1%

Giơ hoạt động âm nhạc 9 50%

Giơ khám phá khoa học/khám phá xã hội 8 44,4%

Giơ phát triển kĩ năng sống 11 61,1%

Đọc thơ trong các hoạt động ngoài giơ học 14 77,8%

Hoạt động góc 7 38,9%

Hoạt động ngoài trơi 8 44,4%

Hoạt động lễ hội 8 44,4%

Hoạt động chiều 10 55,6%

Hoạt động đón/ trả trẻ 10 55,6%

Hình thức khác 2 11,1%

Bảng 2.6. Mức độ sử dụng những hình thức giáo dục trẻ MG 4- 5
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Theo bảng 2.6, các giáo viên cho rằng họ đã sử dụng thương xuyên chú

trọng thưc hiện những hình thức giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi

Trong những hình thức giáo dục trẻ MG 4-5 tuổi phát triển tình cảm gia

đình giơ học làm quen với tác phẩm thơ được sử dụng và chú trọng nhiều hơn

chiếm 94,4% vì tiết học này thể hiện được rõ nét về tình cảm gia đình trẻ được

bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình qua làm quen với thơ.

Ngoài giơ học làm quen với thơ ra, phát triển tình cảm gia đình giáo viên

mầm non còn thương xuyên sử dụng các hình thức khác trong các giơ học như

hoạt động ngoài giơ học, hoạt động tạo hình, phát triển kĩ năng sống.

Trong giơ học theo hình thức khác chỉ có 2 giáo viên thi thoảng mới dạy

chiếm 11,1%

Có thể nói, đây là những hình thức quan trọng trong việc giáo dục tình

cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ nói chung và giáo dục tình cảm gia đình nói riêng

vì trẻ là chủ thể nhận thức, chủ thể của xúc cảm tình cảm, trẻ đóng vai trò quyết

định trong việc cảm nhận và thể hiện tình cảm với ngươi thân và ngôi nhà của

mình.

2.6.2.4. Những thuận lợi, khó khăn khi giáo dục phát triển tình cảm gia đình

cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ

Khó khăn SL %

Số lượng trẻ quá đông 9 50

Khả năng nhận biết xúc cảm, tình cảm của trẻ hạn chế 9 50

Khả năng thể hiện xúc cảm, tình cảm của trẻ còn hạn chế 10 55,6

Trẻ không hứng thú tìm hiểu về tình cảm gia đình 5 27,8

Thiếu đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ hoạt động 10 55,6

Không gian hoạt động chật hẹp 6 33,3

Thơi gian không đảm bảo, áp lưc công việc ở trương mầm non 6 33,3

Nội dung giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ khó, trừu tượng 3 16,7

Hoạt động làm quen với thơ khó tích hợp giáo dục tình cảm gia đình 1 5,6

Khó phát huy tính tích cưc nhận thức của trẻ qua hoạt động dạy thơ 2 11,1

Bảng 2.7. Những khó khăn khi giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4- 5
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Những thuận lợi và khó khăn khi giáo dục phát triển tình cảm gia đình

cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ. Giáo viên cần khắc phục

những khó khăn khi giáo dục tình cảm cho trẻ, cần có những biện pháp, phương

pháp để trẻ có thể dễ dàng tiếp thu với hoạt động làm quen với thơ. Cần làm cho

trẻ dễ dàng thích ứng được với hoạt động làm quen với thơ, có thể thông qua các

trò chơi để trẻ dễ dàng tiếp thu hơn.

a) Thuận lợi:

Trẻ hứng thú, hào hứng và tích cưc tham gia vào các hoạt động trong bài

học.

Trẻ yêu thơ, hứng thú học thơ, đọc thơ cùng cô và chính vì trẻ quan tâm

đến thơ nên trẻ hiểu được nội dung của các tác phẩm thơ, đặc biệt đối với các

tác phẩm thơ mang nội dung giáo dục tình cảm gia đình.

Trẻ nhận thức nhanh, tiếp thu bài học tốt.

Từ đó, giáo viên chia sẻ một số kinh nghiệm giáo dục tình cảm gia đình

cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ gồm: Luôn giáo dục trẻ ở

mọi lúc mọi nơi, giáo dục truyền tải tình cảm, kiến thức cho trẻ; đưa ra các câu

chuyện, nêu gương khen ngợi trẻ; gần gũi với trẻ và hiểu tâm lý của trẻ; giáo

dục tình cảm qua thơ giúp trẻ thấy vui và lắng nghe nhiều hơn từ phát triển tư

duy, ngôn ngữ, vốn từ phong phú cho trẻ; phải luôn lắng nghe trẻ, tìm tòi những

phương pháp hay để áp dụng vào trong giảng dạy.

2.6.3. Mức độ biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

2.6.3.1. Mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm của người thân trong gia

đình

Mức

Nhóm

C TB Th
X δ

SL % SL % SL %

Trẻ trai 8 32,0 12 48,0 5 20,0 1,94 0,17

Trẻ gái 9 36,0 13 52,0 3 12,0 2,13 0,40
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Bảng 2.8: Mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm của người thân trong gia đình

* So sánh về các mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm

Mức độ cao của trẻ trai đạt 32%, thấp hơn trẻ gái là 4%. Những trẻ này đã

nhận biết và gọi tên đúng những cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên

qua video và cả qua tranh, ảnh.

Mức độ trung bình của trẻ trai đạt tỉ lệ 48%, thấp hơn trẻ gái là 4%. Một

số trẻ chưa nhận biết được cảm xúc của mình và ngươi khác khi giao tiếp hoặc

chưa thể nhận biết qua tranh ảnh. Mức độ này chiếm đa số, cao hơn mức cao và

mức thấp.

Mức độ thấp của trẻ trai đạt 20%, cao hơn so với mức độ thấp của trẻ gái

là 8%. Trẻ rất hạn chế việc nhận biết trạng thái cảm xúc thông qua tranh, ảnh, trẻ

còn chưa thể hiện được các tiêu chí bộc lộ cảm xúc vui, buồn của bản thân và

của ngươi khác. Nhiều trẻ mức này chưa nhận biết cảm xúc ngạc nhiên, tức giận

của ngươi thân thông qua tranh ảnh hoặc qua cử chỉ, điệu bộ.

* So sánh điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hai nhóm
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Điểm trung bình của trẻ trai đạt được 1,94 thấp hơn trẻ gái là 0,19, cả 2

nhóm đều ở mức trung bình theo thang đánh giá trong đó nhóm trẻ trai ở mức

trung bình cận thấp.

Độ lệch chuẩn của trẻ trai đạt là 0,17 thấp hơn độ lệch chuẩn của trẻ gái là

0,23. Như vậy, trẻ trai nhận biết và thể hiện tình cảm về gia đình thấp đều còn

trẻ gái nhận biết và thể hiện tình cảm về gia đình tốt hơn nhưng chênh lệch

nhiều hơn so với trẻ trai.

2.6.3.2. Mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm của người thân trong gia

đình của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Mức

Nhóm

C TB Th
X δ

SL % SL % SL %

Trẻ trai 9 36,0 9 36,0 7 28,0 1,90 0,81

Trẻ gái 10 40,0 9 36,0 6 24,0 2,07 0,66

Bảng 2.9: Mức độ biểu lộ tình cảm gia đình phù hợp với ngữ cảnh
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* So sánh về các mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm

Mức độ cao của trẻ trai đạt 36%, thấp hơn trẻ gái là 4%. Những trẻ này đã

nhận biết và gọi tên đúng những cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên

qua video và cả qua tranh, ảnh.

Mức độ trung bình của hai nhóm trẻ đạt 36%. Cả hai nhóm trẻ đã biết

được cảm xúc của mình và ngươi khác khi giao tiếp hoặc có thể nhận biết qua

tranh ảnh.

Mức độ thấp của trẻ gái đạt 24%, thấp hơn so với mức độ thấp của trẻ trai

là 4%. Trẻ rất hạn chế việc nhận biết trạng thái cảm xúc thông qua tranh, ảnh, trẻ

còn chưa thể hiện được các tiêu chí bộc lộ cảm xúc vui, buồn của bản thân và

của ngươi khác. Nhiều trẻ mức này chưa nhận biết cảm xúc ngạc nhiên, tức giận

của ngươi thân thông qua tranh ảnh hoặc qua cử chỉ, điệu bộ.

* So sánh điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hai nhóm

Điểm trung bình của trẻ trai đạt được 1,90 thấp hơn trẻ gái là 0,17% cả 2

nhóm đều ở mức trung bình theo thang đánh giá trong đó nhóm trẻ trai ở mức

trung bình cận thấp.

Độ lệch chuẩn của trẻ gái đạt là 0,66 thấp hơn độ lệch chuẩn của trẻ trai là

0,15. Như vậy, trẻ gái nhận biết và thể hiện tình cảm về gia đình thấp đều còn

trẻ trai nhận biết và thể hiện tình cảm về gia đình tốt hơn nhưng chênh lệch

nhiều hơn so với trẻ gái.

2.6.3.3. So sánh mức độ biểu hiện tình cảm gia đình của hai nhóm trẻ mẫu

giáo 4-5 tuổi

Mức

Nhóm

C TB Th
X δ

SL % SL % SL %

Trẻ trai 9 36,0 12 48,0 4 16,0 3,84 1,49

Trẻ gái 10 40,0 14 56,0 1 4,0 4,20 1.01
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Bảng 3.0: Mức độ biểu hiện tình cảm gia đình của hai nhóm trẻ MG 4-5 tuổi

* So sánh về các mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm

Mức độ cao của trẻ trai đạt 36%, thấp hơn trẻ gái là 4%. Những trẻ này đã

nhận biết và gọi tên đúng những cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên

qua video và cả qua tranh, ảnh.

Mức độ trung bình của trẻ trai đạt tỉ lệ 48%, thấp hơn trẻ gái là 8%. Một

số trẻ chưa nhận biết được cảm xúc của mình và ngươi khác khi giao tiếp hoặc

chưa thể nhận biết qua tranh ảnh. Mức độ này chiếm đa số, cao hơn mức cao và

mức thấp.

Mức độ thấp của trẻ trai đạt 16%, cao hơn so với mức độ thấp của trẻ gái

là 12%. Trẻ rất hạn chế việc nhận biết trạng thái cảm xúc thông qua tranh, ảnh,

trẻ còn chưa thể hiện được các tiêu chí bộc lộ cảm xúc vui, buồn của bản thân và

của ngươi khác. Nhiều trẻ mức này chưa nhận biết cảm xúc ngạc nhiên, tức giận

của ngươi thân thông qua tranh ảnh hoặc qua cử chỉ, điệu bộ.

* So sánh điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hai nhóm

Điểm trung bình của trẻ gái đạt được 4,2, cao hơn trẻ trai là 0,36; cả 2

nhóm đều ở mức trung bình theo thang đánh giá trong đó nhóm trẻ trai ở mức

trung bình cận thấp.
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Độ lệch chuẩn của trẻ trai đạt là 1,49 cao hơn độ lệch chuẩn của trẻ gái là

0,48. Như vậy, trẻ gái nhận biết và thể hiện tình cảm về gia đình tốt hơn và đồng

đều hơn so với trẻ trai.

Áp dụng công thức tính giá trị kiểm định ta có T = 1,002.

Đối chiếu với bảng tra giá trị kiểm định ta thấy T = 1,002 < Tα = 1,708.

Điều đó có nghĩa sư chênh lệch của 2 nhóm không có giá trị kiểm định, sư nhận

biết và thể hiện tình cảm gia đình của trẻ trai và trẻ gái tương đương nhau.

2.7. Nguyên nhân của thưc trạng

- Về phía trẻ MG 4-5 tuổi:

+ Trẻ thích đọc thơ, dễ nhớ và thuộc các bài thơ nhưng chưa hiểu rõ nội

dung giáo dục qua các bài thơ đó.

+ Trẻ còn rụt rè khi tiếp xúc với ngươi nghiên cứu, ít nói và thể hiện cảm

xúc với ngươi thân trước ngươi lạ. Trẻ chưa mạnh dạn, tư tin trong quá trình

khảo sát, nói nhỏ và khó diễn đạt ý muốn nói. Đối với những câu hỏi của cô đưa

ra trẻ chỉ trả lơi một số ít và hầu như trả lơi rất bé.

+ Trẻ biết được một số cảm xúc đơn giản nhưng chưa thể hiện tốt xúc

cảm tình cảm qua hoạt động đọc thơ hoặc giải quyết yêu cầu của ngươi nghiên

cứu vì trẻ còn thiếu kỹ năng thể hiện xúc cảm, tình cảm.

- Về phía GVMN:

+ Giáo viên thấy được tầm quan trọng của việc giáo dục tình cảm gia đình

cho trẻ qua hoạt động làm quen với thơ nhưng chưa khai thác, sử dụng đa dạng

các bài thơ về gia đình cho trẻ làm quen; việc đặt câu hỏi cho trẻ khai thác biểu

hiện tình cảm của ngươi thân, với ngươi thân trong bài thơ còn hạn chế, ít câu

hỏi khái quát và câu hỏi liên hệ.

+ Giáo viên ít cho trẻ trải nghiệm cảm xúc và kỹ năng thể hiện tình cảm

với ngươi thân qua hoạt động làm quen với thơ.
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Kết luận chương 2

Chương 2 đã nghiên cứu các vấn đề sau:

Thứ nhất, nghiên cứu mục đích khảo sát thưc trạng để đánh giá thưc trạng

việc giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với

thơ và mức độ phát triển tình cảm gia đình của trẻ MG 4-5 tuổi.

Thứ hai, đề tài đã chỉ ra được đối tượng khảo sát là 50 trẻ MG 4-5 tuổi ở

các trương mầm non trong địa bàn thành phố Ninh Bình và 18 GVMN đã và

đang dạy trẻ MG 4-5 tuổi và đưa ra phạm vi khảo sát.

Thứ ba là nghiên cứu về nội dung khảo sát:

Nhận thức của giáo viên về việc tổ chức dạy hoạt động làm quen với thơ

nhằm giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi.

Việc tổ chức hoạt động làm quen với thơ nhằm giáo dục tình cảm gia đình

cho trẻ MG 4-5 tuổi.

Mức độ biểu hiện ý thức về bản thân, mức độ phát triển tình cảm của trẻ

nhận biết và thể hiện tình cảm của trẻ MG 4-5 tuổi.

Thứ tư là cách tiến hành khảo sát. Khảo sát qua 3 bước để nhận xét ưu

điểm, hạn chế của thưc trạng, nêu nguyên nhân.

Thứ năm, tiêu chí và thang đánh giá khả năng nhận biết và thể hiện tình

cảm của trẻ MG 4-5 tuổi.

Cuối cùng, phân tích kết quả khảo sát, từ kết quả đó nêu lên nguyên nhân

của thưc trạng.

Qua hoạt động khảo sát thưc trạng giáo dục TCGĐ cho trẻ MG 4-5 tuổi

qua hoạt động làm quen với thơ và mức độ phát triển TCGĐ của trẻ MG 4-5

tuổi cho thấy giáo viên mầm non đã quan tâm đến việc tổ chức hoạt động làm

quen với thơ nhằm giáo dục TCGĐ cho trẻ MG 4-5 tuổi, thấy rõ tác dụng giáo

dục tình cảm gia đình cho trẻ qua việc làm quen với thơ.
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Chương3. LẬPKẾHOẠCH HOẠTĐỘNGLÀMQUENVỚITHƠ

NHẰMGIÁO DỤC TÌNH CẢM GIA ĐÌNH CHOTRẺMẪUGIÁO4-5TUỔI

VÀ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Lập kế hoạch hoạt động làm quen với thơ nhằm giáo dục tình cảm gia

đình cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

3.1.1. Nguyên tắc lập kế hoạch hoạt động làm quen với thơ nhằm giáo dục

tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Việc lập kế hoạch hoạt động làm quen với thơ nhằm giáo dục tình cảm gia

đình cho trẻ MG 4-5 tuổi cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, lưa chọn các bài thơ cho trẻ làm quen phải phù hợp chủ đề gia

đình, phù hợp với khả năng nhận thức và khơi gợi xúc cảm tình cảm của trẻ với

ngôi nhà và những ngươi thân trong gia đình của trẻ.

Thứ hai, các kế hoạch hoạt động làm quen với thơ nhằm giáo dục tình

cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi đảm bảo cấu trúc phù hợp với lý luận và thưc

tiễn tổ chức hoạt động làm quen với thơ mà các cơ sở giáo dục mầm non đang

thưc hiện.

Thứ ba, các kế hoạch hoạt động làm quen với thơ đảm bảo sư tích hợp nội

dung giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi một cách logic, hài hoà,

không làm ảnh hưởng đến nội dung chính cần giáo dục trẻ ở mỗi bài.

3.1.2. Một số kế hoạch làm quen với thơ nhằm giáo dục tình cảm gia đình cho

trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Hoạt động: Làm quen với tác phẩm văn học

Chủ đề: Gia đình

Đề tài: Dạy thơ “Em yêu nhà em”

Độ tuổi: 4-5 tuổi

Thơi gian: 25-30 phút

I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ nhớ được tên bài thơ ‘Em yêu nhà em”, tên tác giả Đoàn Thị Lam Luyến

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ nói về tình cảm yêu thương của bạn

nhỏ dành cho ngôi nhà với những cảnh vật thân quen, vui vẻ như đàn chim sẻ,

nàng gà mái, cây chuối mật, cây ngô, ao muống, đầm sen… Dù đi đâu xa bạn

cũng luôn nhớ và yêu quý ngôi nhà của mình.

- Hiểu từ khó: lưng ong là dáng lưng thon, tròn trịa. Cây chuối mật trong bài

thơ có phần trên xoè rộng nhiều lá và buồng quả, phần gốc to đỡ thân cây còn phần

thân thon thả, tròn trịa như lưng con ong, là dáng lưng đẹp của ngươi phụ nữ.

2. Kỹ năng

- Rèn khả năng quan sát và ghi nhớ nội dung bài thơ.

- Phát triển ngôn ngữ: trả lơi câu hỏi rõ ràng, mạch lạc. Nhớ và đọc rõ

ràng bài thơ.

- Cảm nhận và thể hiện tình yêu thương, gắn bó với ngôi nhà của mình.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động trong giơ học

- Trẻ yêu thương, gắn bó với ngôi nhà, vui vẻ khi kể về nhà của mình.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của cô

- Tranh powerpoint minh hoạ bài thơ

- Nhạc các bài hát: “Nhà của tôi”, “Ngôi nhà thân yêu”.

- Sắp xếp lớp học: Ghế hình chữ U; máy tính, máy chiếu, cô và trẻ dán

tranh một số kiểu nhà quanh lớp.
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2. Chuẩn bị của trẻ

- Tìm hiểu thông tin về ngôi nhà thân yêu qua hoạt động học khác

- Hát và vận động theo nhạc bài “Nhà của tôi”, “Ngôi nhà thân yêu”.

- Hào hứng khi được nói về ngôi nhà của mình

III. Tiến trình hoạt động
Hoạt động của cô Dự kiến hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức (3-4 phút)
Cô cùng trẻ hát bài: “Nhà của tôi” vào
lớp và đi thăm một vài tranh ngôi nhà.
? Bài hát nói về điều gì?
? Vì sao con thấy ngôi nhà của con lại
gần gũi, yêu thương?
? Ngôi nhà yêu thương của con có ai,
có cái gì?
? Ngôi nhà là nơi chúng ta thương làm
gì ở đó?
? Chúng mình có cảm nhận gì khi nói
về ngôi nhà của mình?
Có 1 bài thơ nói về tình cảm yêu
thương của 1 bạn nhỏ đối với ngôi nhà
của mình, đó là bài thơ “Em yêu nhà
em” của tác giả Đoàn Thị Lam Luyến
sáng tác. Cô và chúng mình cùng đọc
bài thơ xem ngôi nhà của bạn đáng
yêu như thế nào nhé!
2. Nội dung (20-22 phút)
2.1. Đọc thơ cho trẻ nghe
* Cô đọc lần 1, kết hợp cử chỉ điệu bộ
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ Em yêu nhà em do ai sáng tác?
* Cô đọc lần 2 kết hợp tranh
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ Em yêu nhà em của tác giả
Đoàn Thị Lam Luyến nói về điều gì?

* Cô đọc lần 3 kết hợp đàm thoại

Trẻ hát và vận động theo nhạc

- Bài hát nói về ngôi nhà của tôi

- Vì con ở trong ngôi nhà ấy
Trẻ kể
- Là nơi để những ngươi thân trong
gia đình quây quần, xum họp, ăn
uống, ngủ nghỉ, trò chuyện, vui
chơi...
- Vui, yêu quý, tư hào…

Lắng nghe, hưởng ứng

Trẻ lắng nghe cô đọc.
- Bài thơ “Em yêu nhà em”
- Tác giả Đoàn Thị Lam Luyến

- Bài thơ “Em yêu nhà em”
- Bài thơ nói về tình cảm yêu thương
của bạn nhỏ dành cho ngôi nhà với
những cảnh vật thân quen, vui vẻ
như đàn chim sẻ, nàng gà mái, cây
chuối mật, cây ngô, ao muống… Dù
đi đâu xa bạn cũng luôn nhớ và yêu
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- Đọc 4 câu thơ “Chẳng đâu… xong”
? Ngôi nhà của bạn nhỏ có những con
vật nào? Cô chiếu hình ảnh minh hoạ
cho trẻ xem.
? Vì sao đàn chim sẻ lại hót líu lo ở
thềm nhà bạn nhỏ trong bài thơ?
? Từ nào trong câu thơ nói về tình yêu
thương của bạn nhỏ dành cho con gàmái?
- Đọc tiếp: “Có bà…thơ”
? Con thấy nhà của bạn nhỏ có những
cây gì?
Cho trẻ xem hình ảnh minh hoạ.
? Vì sao bạn gọi cây chuối mật là bà,
cây ngô là ông?
Đúng rồi, bạn nhỏ yêu quý cây cối
quanh nhà như những ngươi thân yêu
của bạn.
? Con hiểu thế nào là “lưng ong”?

? Câu thơ nào nói về vẻ đẹp của đầm
sen mà bạn nhỏ yêu quý?
? Câu thơ nào cho con biết bạn nhỏ rất
yêu quý ngôi nhà của mình?
Các con rất giỏi. Các con đã cảm nhận
được tình cảm của bạn nhỏ dành cho
ngôi nhà của bạn. Còn các con nghĩ gì
về ngôi nhà của mình, con yêu nhất
điều gì về ngôi nhà của mình nào!
Yêu ngôi nhà và những ngươi thân thì
chúng mình nên làm gì?
Mơi các con đứng lên cùng cô thể
hiện tình yêu thương với ngôi nhà của
mình nào!
2.2. Dạy trẻ đọc thơ
- Cả lớp đọc cùng cô 3 lần.
- Tổ, nhóm đọc lần lượt
- Mơi cá nhân trẻ đọc.
Cô chú ý sửa sai từ cho trẻ..

quý ngôi nhà của mình.

Trẻ kể
- Vì mọi ngươi yêu thương các con
vật nên các con vật thích vui chơi ở
nhà của bạn.
- Bạn nhỏ gọi gà là “nàng”: nàng gà
mái hoa mơ

- Cây chuối mật, cây ngô, cây hoa
sen.
- Vì cây chuối lưng cong xuống do
mang buồng nặng, giống như lưng
bà; cây ngô có râu như râu của ông.

- Lưng ong là dáng lưng thon, tròn
trịa. Cây chuối có phần trên xoè rộng
nhiều lá và buồng quả, phần gốc to
còn phần thân thon thả, tròn trịa như
lưng con ong, đẹp như dáng lưng của
các cô gái.
- Có đầm… ngâm thơ.
- Dù đi xa … như nhà của em.

- Trẻ kể theo ý hiểu

- Vâng lơi bố mẹ, ông bà, giữ nhà
gọn sạch, yêu quý bảo vệ các con vật
nuôi…
Trẻ hát và vận động theo nhạc bài
Ngôi nhà thân yêu

- Trẻ đọc dưới nhiều hình thức: cả
lớp, tổ, nhóm, cá nhân
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- Cả lớp đọc nâng cao, sử dụng động
tác minh hoạ và giọng đọc diễn cảm.
3. Kết thúc (2-3 phút)
Cô nhận xét, khen ngợi trẻ: Hôm nay
cô thấy các con rất vui, rất hào hứng
khi học bài thơ Em yêu nhà em của tác
giả Đoàn Thị Lam Luyến.
Yêu ngôi nhà của mình các con nên
làm gì, không nên làm gì?
Chúng mình về đọc bài thơ này cho
ông, bà, bố mẹ cùng nghe nhé! Cô tin
rằng cả nhà sẽ luôn vui vẻ yêu thương
nhau ở ngôi nhà của mình.
Mơi các con cùng hát bài Cả nhà
thương nhau để chia sẻ yêu thương
với mọi ngươi nào!

- Đọc theo gợi ý của cô.

- Lắng nghe và thể hiện cảm xúc

- Trẻ hát và đi ra ngoài.
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Hoạt động: Làm quen với tác phẩm văn học

Chủ đề: Gia đình

Đề tài: Dạy thơ “Làm anh”

Độ tuổi: 4-5 tuổi

Thơi gian: 25-30 phút

I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ nhớ được tên bài thơ “Làm anh”, tên tác giả Phan Thị Thanh Nhàn.

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ nói về tình cảm với em bé của bạn

nhỏ khi được làm anh; bạn nhỏ yêu thương, nhương nhịn em nhỏ của mình.

- Trẻ hiểu được từ khó “nâng” nghĩa là đỡ nhẹ nhàng và cẩn thận, “dỗ

dành” nghĩa là nhẹ nhàng động viên và quan tâm, san sẻ.

2. Kỹ năng

- Rèn cho trẻ khả năng quan sát và ghi nhớ nội dung bài thơ.

- Phát triển ngôn ngữ: trẻ trả lơi câu hỏi rõ ràng, mạch lạc. Nhớ và đọc rõ

ràng bài thơ.

- Cảm nhận và thể hiện tình yêu thương, quan tâm của ngươi anh/chị với

em bé của mình.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động trong giơ học.

- Thông qua nội dung của bài thơ, trẻ biết yêu thương, nhương nhịn, giúp đỡ

các em nhỏ.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của cô

- Tranh powerpoint minh hoạ bài thơ

- Video bài hát: Hai anh em mình (Vy Oanh), Làm anh khó đấy (Nguyễn

Đình Khiêm), Cả nhà thương nhau (Phan Văn Minh), nhạc nhẹ khi đọc thơ.

- Sắp xếp lớp học: Đội hình chữ U; máy tính, máy chiếu, que chỉ.

2. Chuẩn bị của trẻ
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- Ghế ngồi cho trẻ

- Tâm thế hào hứng khi tham gia vào hoạt động.

III. Tiến trình hoạt động
Hoạt động của cô Dự kiến hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức (3-4 phút)
*Cô và trẻ hát Hai anh em mình (Ca
sĩ Vy Oanh sáng tác)
? Bài hát nói về điều gì?
? Nhà các con có em bé không? Em
trai hay em gái?
? Các con có yêu em bé của mình
không? Con đã làm gì cho em ?
? Muốn được em bé yêu mình phải
làm gì?

Các con ạ, cô Phan Thị Thanh
Nhàn có một bài thơ rất hay nói lên
tình cảm của anh dành cho em bé, bài
thơ có tên là “Làm anh”. Giơ thi tài
đọc thơ hôm nay cô và các con sẽ đọc
bài thơ này nhé.
2. Nội dung (20-22 phút)
2.1. Đọc thơ cho trẻ nghe
* Cô đọc lần 1, kết hợp cử chỉ điệu bộ
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ Làm anh do ai sáng tác?
* Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ Làm anh của tác giả Phan
Thị Thanh Nhàn nói về điều gì?
* Cô đọc lần 3 kết hợp đàm thoại
Đoạn 1: “Làm anh… ngươi lớn cơ”
? Các con thấy làm anh như thế nào ?
? Vì sao các con thấy làm anh lại khó?
Đoạn 2: “Khi em… dịu dàng”
? Khi em bé khóc, anh phải làm gì?
? “Dỗ dành” là gì nào?
Cho trẻ xem hình ảnh minh hoạ.
? Nếu em bé của các con ở nhà mà

Hát và vận động theo nhạc

- Bài hát nói về tình cảm của hai anh
em
- Trẻ trả lơi

- Lắng nghe, thể hiện cảm xúc

- Trẻ lắng nghe cô đọc.
- Bài thơ “Làm anh”
- Tác giả Phan Thị Thanh Nhàn
Nghe cô đọc thơ
- Bài thơ “Làm anh”
- Bài thơ nói về tình cảm với em bé
của bạn nhỏ khi được làm anh; bạn
nhỏ yêu thương, nhương nhịn em
nhỏ của mình.
- Làm anh khó lắm.
- Vì phải yêu thương, nhương nhịn,
giúp đỡ em nhỏ.
- Khi em bé khóc anh phải dỗ dành.
- Là nói động viên nhẹ nhàng với
động tác âu yếm, quan tâm, chia sẻ.
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khóc con sẽ dỗ dành em như thế nào ?
? Anh phải làm gì khi em bé ngã ?
? Con hiểu thế nào là “nâng”?
Đoạn 3: “Mẹ cho… em luôn”
? Anh đã làm gì khi mẹ cho quà bánh?
? Anh còn thể hiện sư yêu thương em
như thế nào nữa?
Đoạn còn lại: “Làm anh… được thôi”
? Được làm anh, bạn nhỏ cảm thấy
như thế nào?
? Vì sao làm anh khó mà bạn nhỏ vẫn
làm được?
? Nếu nhà mình có em bé, con sẽ làm
gì để thể hiện tình thương yêu với em?
? Vậy khi có anh chị, con sẽ làm thế
nào để thể hiện tình yêu thương với
anh chị?
Cô thấy các con rất giỏi. Các con nhớ
nhé, khi là anh, là chị chúng mình
phải biết yêu thương, nhương nhịn em
và cũng phải biết yêu quý, giúp đỡ
giúp đỡ những ngươi xung quanh
mình nữa nhé!
Vận động chuyển tiếp: Mơi các con
đứng lên cùng cô thể hiện tình yêu
thương với em bé, với anh chị của
mình nào!
2.2. Dạy trẻ đọc thơ
- Cả lớp đọc cùng cô 3 lần.
- Tổ, nhóm đọc lần lượt
- Mơi cá nhân trẻ đọc.
Cô chú ý sửa sai từ cho trẻ..
- Cả lớp đọc diễn cảm và mô phỏng
một số hành động chăm sóc em bé.
3. Kết thúc (2-3 phút)
Hôm nay cô thấy các con rất vui, rất
hào hứng khi học bài thơ Làm anh của
tác giả Phan Thị Thanh Nhàn
Yêu các em nhỏ của mình thì các con

- Trẻ trả lơi
- Anh nâng em dịu dàng.
- Nâng là giúp đỡ, đỡ nhẹ nhàng khi
em bé ngã
- Anh chia cho em phần nhiều hơn.
- Có đồ chơi đẹp
Cũng nhương em luôn.

- Bạn nhỏ vui và tư hào khi được
làm anh.
- Vì bạn nhỏ rất yêu em bé của mình

- Trẻ nói

- Trẻ thể hiện

- Trẻ hát và vận động theo nhạc bài
Làm anh khó đấy

- Trẻ đọc dưới nhiều hình thức: cả
lớp, tổ, nhóm, cá nhân
- Đọc theo gợi ý của cô.

- Lắng nghe và thể hiện cảm xúc

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ kể
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nên làm gì, không nên làm gì?
Sau buổi học hôm nay chúng mình
hãy về nhà đọc bài thơ này cho ông,
bà, bố mẹ cùng nghe nhé! Cô tin rằng
ông, bà, bố, mẹ của các con sẽ rất vui
khi các con biết nhương nhịn em nhỏ,
biết yêu thương chăm sóc em cùng với
bố mẹ. Ngôi nhà của các con sẽ ngập
tràn những điều hạnh phúc.
Mơi các con cùng hát bài Cả nhà
thương nhau để chia sẻ yêu thương
với mọi ngươi nào!

- Trẻ hát và đi ra ngoài.
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Hoạt động: Làm quen với tác phẩm văn học

Chủ đề: Gia đình

Đề tài: Dạy thơ “Thương ông”

Độ tuổi: 4-5 tuổi

Thơi gian: 25-30 phút

I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ nhớ được tên bài thơ “Thương ông” của tác giả “Tú Mỡ”

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ nói về tình cảm yêu thương của bạn

nhỏ và ông của bạn. Bạn nhỏ biết quan tâm đến ông, khi thấy ông khó bước lên

thềm nhà vì chân bị đau, bạn đã nhanh nhẹn và âu yếm đến đỡ ông bước lên.

Ông cũng rất yêu bạn nhỏ, ông vui vẻ vì bạn biết thương và giúp đỡ ông.

- Hiểu từ khó: lon ton là nói về dáng đi nhanh nhẹn, bước ngắn. Bạn nhỏ

chạy nhanh đến đỡ ông mà chân bạn còn nhỏ và ngắn nên bước chạy lon ton rất

dễ thương.

2. Kỹ năng

- Rèn khả năng quan sát và ghi nhớ nội dung bài thơ.

- Phát triển ngôn ngữ: trả lơi câu hỏi rõ ràng, mạch lạc. Nhớ và đọc rõ

ràng bài thơ.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động trong giơ học

- Trẻ yêu thương, sẵn lòng quan tâm chăm sóc ông bà phù hợp với sức

của mình.

II. Chuẩn bị

2.1. Chuẩn bị của cô

- Tranh powerpoint minh hoạ bài thơ.

- Sắp xếp lớp học: Đội hình chữ U; máy tính, máy chiếu, que chỉ

- Giáo án điện tử, máy tính.

- Nhạc bài hátÔng cháu (PhongNhã),Ông bà hiền lắm (Nguyễn Văn Chung).
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2.2. Chuẩn bị của trẻ

- Trang phục gọn gàng

- Tìm hiểu thông tin về ông bà và những ngươi thân yêu

- Hát và vận động theo nhạc bài “Ông cháu”, “Ông bà hiền lắm”

- Hào hứng khi được chia sẻ về ông bà của mình

III. Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô Dư kiến hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức (3-4 phút)
Cô tập trung trẻ đến bên cô. Mở nhạc
bài “Ông cháu” cho trẻ hát và vận động
theo nhạc
? Các con vừa hát bài hát gì?
? Bài hát nói về điều gì?
Có một bạn nhỏ cũng rất yêu quý và
quan tâm đến ông của mình, khi ông bị
đau chân thì bạn nhỏ đã đỡ ông lên
thềm và được ông khen ngoan. Đó
cũng chính là nội dung bài thơ
“Thương ông” của tác giả “Tú Mỡ”.
Các con cùng nghe bài thơ nhé!
2. Nội dung (20-22 phút)
2.1. Đọc thơ cho trẻ nghe
* Cô đọc lần 1, kết hợp cử chỉ điệu bộ
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ “ Thương ông” do ai sáng
tác?
* Cô đọc lần 2 kết hợp phim hoạt hình
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ “Thương ông” của tác giả Tú
Mỡ nói về điều gì?

* Cô đọc lần 3 kết hợp đàm thoại
Đoạn 1: “Ông bị… quá khó”

- Tập trung đến bên cô, hát và vận
động bài “Ông cháu”

- Bài Ông cháu.
- Bài hát nói về ông của bạn nhỏ luôn
vui vẻ, hay dành thơi gian vui chơi
dung dẳng dung dẻ cùng cháu, kể
chuyện cho cháu nghe.

- Lắng nghe, thể hiện cảm xúc.

- Bài thơ “Thương ông”.
- Tác giả “Tú Mỡ” sáng tác.

- Bài thơ “ Thương ông”
- Bài thơ nói về tình cảm yêu thương
của bạn nhỏ và ông của bạn. Bạn nhỏ
biết quan tâm đến ông, khi thấy ông
khó bước lên thềm nhà vì chân bị
đau, bạn đã nhanh nhẹn và âu yếm
đến đỡ ông bước lên. Ông cũng rất
yêu bạn nhỏ, ông vui vẻ vì bạn biết
thương và giúp đỡ ông
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- Ông bạn nhỏ bị làm sao?
- Câu thơ nào cho con biết ông đi lại
khó khăn?
Đoạn 2: “Thấy ông… đỡ ông lên”
? Bạn Việt có quan tâm đến ông không,
nhơ đâu con biết?
? Bạn Việt đã làm gì để giúp đỡ ông?

? Con hiểu thế nào là lon ton?

Chúng mình chạy lon ton như thế nào,
cô mơi 1 bạn đóng vai bạn Việt lon ton
chạy ra cửa đón “ông” nào!
“Ông” vui vẻ chào cả lớp, xoa đầu bạn
nhỏ rồi tạm biệt các bạn.
Đoạn 3: “Ông bước… thương ông”
? Nhưng câu thơ nào nói lên niềm vui
của ông khi bạn Việt đỡ ông lên thềm?
? Ông có yêu Việt không? Nhơ đâu con
biết?
? Nếu con là Việt, được ông ôm ấp yêu
thương thì con cảm thấy thế nào?
? Qua bài thơ các con học được bạn
Việt điều gì?
Đúng vậy các con ạ, ông nội là ngươi
sinh ra bố, ông ngoại là ngươi sinh ra
mẹ của mình. Ông rất yêu thương các
con, cháu. Ông đã lớn tuổi rồi nên sức
khỏe yếu đi, hay đau chân tay. Chúng
mình yêu thương ông thì nên làm gì để
chăm sóc ông? Chúng mình không nên
làm gì để ông không buồn nào?
Vận động chuyển tiếp: Có 1 bài hát
nói về sư hiền từ của ông bà với con
cháu, cô mơi các con cùng lắng nghe
và thể hiện cảm xúc yêu thương với
ông bà của mình nhé!
2.2. Dạy trẻ đọc thơ

- Chân ông bị sưng tấy, đau.
- “Đi phải chống gậy… quá khó”

- Bạn Việt quan tâm ông, thấy ông
đau nhăn nhó cả nét mặt.
- Việt đang chơi ngoài sân thì lon ton
chạy đến, âu yếm bảo ông vịn vai bạn
để bạn đỡ ông bước lên thềm.
- Lon ton là dáng đi nhanh nhẹn, bước
ngắn. Bạn nhỏ chạy nhanh đến đỡ ông
mà chân bạn còn nhỏ và ngắn nên
bước chạy lon ton rất dễ thương.
Một trẻ lon ton chạy ra cửa đón ông –
là cô phụ đóng vai đi vào.
Lớp vui vẻ chào ông.

- Ông bước lên thềm… đớn đau.
- Ông yêu bạn Việt, ông quẳng cả gậy
để cúi xuống ôm và xoa đầu bạn Việt,
ông khen Việt khỏe, đỡ được ông vì
thương ông.
Trẻ trả lơi
- Quan tâm ông, nhận ra điều ông cần
và vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ ông
những việc mình làm được.

Lắng nghe, thể hiện cảm xúc, chia sẻ
về những việc nên làm, không nên
làm.

- Cô và trẻ nghe hát, thể hiện cảm xúc
theo bài “Ông bà hiền lắm” của tác
giả Nguyễn Văn Chung.
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- Cả lớp đọc cùng cô 3 lần.
- Tổ, nhóm đọc lần lượt
- Mơi cá nhân trẻ đọc.
Cô chú ý sửa sai từ cho trẻ..
- Cả lớp đứng dậy vừa đọc diễn cảm
vừa minh hoạ theo các câu thơ.
3. Kết thúc (2-3 phút)
Cô nhận xét, khen ngợi trẻ: Hôm nay
cô thấy các con rất vui, rất hào hứng
thể hiện tình cảm yêu thương, sư quan
tâm chăm sóc tới ông của mình khi học
bài thơ Thương ông của tác giả Tú Mỡ.
Chiều nay về nhà, các con nhớ đọc bài
thơ Thương ông cho ông, bà, bố mẹ
cùng nghe nhé. Chúng mình nhớ quan
tâm đến sức khỏe của ông, sẵn sàng
giúp ông những việc nhỏ để ông luôn
vui vẻ, mạnh khỏe bên con cháu, các
con nhớ chưa nào!

- Trẻ đọc thơ theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ lắng nghe, thể hiện cảm xúc.
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Hoạt động: Làm quen với tác phẩm văn học

Chủ đề: Nghể nghiệp

Đề tài: Dạy thơ “Làm Bác sĩ”

Độ tuổi: 4-5 tuổi

Thơi gian: 25-30 phút

I.Mục đích - yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài thơ “Làm bác sĩ”, tên tác giả “ Lê Ngân”

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bạn nhỏ đóng làm bác sĩ khám bệnh cho mẹ của

mình, chẩn đoán bệnh, chọn thuốc chữa và động viên, an ủi mẹ yên tâm chữa

bệnh.

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, cảm nhận âm điệu, nhịp điệu của bài thơ

- Trẻ hiểu nghĩa của từ: Khám bệnh là việc hỏi bệnh nhân về dấu hiệu, nguyên

nhân của bệnh; dùng dụng cụ ý tế để kiểm tra mức độ bệnh từ đó chỉ định cách

chữa bệnh phù hợp.

2. Kỹ năng

- Trẻ đọc biểu cảm bài thơ

- Trẻ trả lơi các câu hỏi của cô to, rõ ràng

- Rèn kỹ năng phát trển ngôn ngữ cho trẻ đọc thơ to, rõ lơi, mạch lạc qua hình

thức, đọc diễn cảm, đọc nối tiếp

- Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định của trẻ.

3. Thái độ

- Giáo dục trẻ biết nguyên nhân và biểu hiện của một vài bệnh đơn giản; biết khi

ốm thì phải gặp bác sĩ để khám chữa bệnh; biết quý trọng và tin cậy bác sĩ.

https://www.blogmamnon.top/2023/02/javascript:;
https://www.blogmamnon.top/2023/02/javascript:;
https://www.blogmamnon.top/search/label/Th%C6%A1%20m%E1%BA%A7m%20non
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- Trẻ tham gia học tập hào hứng

- Giáo dục trẻ yêu quý tất cả các nghề trong xã hội.

II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng của cô

- Hình ảnh minh họa nội dung bài thơ, máy tính, máy chiếu, loa

- Túi thần kì: bộ trang phục bác sĩ, ống nghe, đèn pin, que đè lưỡi…; kim tiêm,

nhiệt kế, lọ thuốc, vỉ thuốc…; kim tiêm, ống nghiệm, máy siêu âm, máy X-

quang…, hộp quà.

- Nhạc beat bài hát “Em làm bác sĩ”

2. Đồ dùng của trẻ

- Trang phục gọn gàng

- Bàn ghế mầm non cho trẻ ngồi.

III. Tiến hành
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Gây hứng thú

- Chào mừng tất cả các bé đến với
chương trình “Bé yêu thơ” của lớp 4
tuổi A ngày hôm nay.

- Đến với chương trình hôm nay tôi xin
trân trọng giới thiệu có các thành viên
đến từ 3 đội chơi: Đội Bác sĩ, Đội điều
dưỡng và Đội Kỹ thuật viên.

- Và thành phần không thể thiếu trong
mỗi cuộc thi đó là thành phần ban giám
khảo đó là các cô giáo trong ban giám
hiệu trương Mầm Non A. Xin quý vị và
các bạn hãy nổ một tràng pháo tay thật
to để chào mừng các cô.

- Đồng hành cùng các bạn nhỏ trong

- Trẻ hưởng ứng cùng cô

https://dochoihoangha.com/danh-muc/ban-ghe-mam-non
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chương trình ngày hôm nay đó chính là
cô MC Lan Phương.

- Mở đầu chương trình ngày hôm nay
ban tổ chức xin gửi tới 3 đội chơi một
màn ảo thuật rất đặc sắc với tên gọi
“chiếc túi thần kì”

- Cô biểu diễn màn ảo thuật biến ra 3 bộ
đồ dùng của nghề y cho trẻ xem và hỏi
trẻ

? Đây là những dụng cụ làm việc của
ai?

? Nghề bác sĩ làm những công việc gì?

- Bác sĩ là ngươi chữa bệnh giúp mọi
ngươi khoẻ mạnh nên được mọi ngươi
rất yêu quý. Có 1 bài thơ rất hay của cô
Lê Ngân nói về 1 bạn nhỏ thích làm bác
sĩ, chúng mình cùng nghe xem bạn nhỏ
đã tập làm bác sĩ như thế nào nhé!

2. Nội dung

2.1. Phần 1 Bé cảm thụ thơ

Sau mỗi câu trả lơi đúng của mỗi đội,
cô phụ dán một bông hoa vào phần
bảng của đội đó

- Cô đọc lần 1: Kết hợp cử chỉ điệu bộ

Cô đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?

- Cô đọc diễn cảm lần 2 kết hợp hình
ảnh minh họa trên máy chiếu

? Cô vừa đọc bài thơ gì?

? Bài thơ Làm Bác sĩ của tác giả nào?

- Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên

- Nghề bác sĩ, bác sĩ khám bệnh, kê
đơn thuốc, dặn dò bệnh nhân cách
chữa bệnh…

- Trẻ lắng nghe

- Bài thơ “Làm Bác sĩ”, tác giả Lê
Ngân ạ

- Bài thơ “Làm Bác sĩ”
- Tác giả Lê Ngân ạ
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? Bài thơ nói về điều gì?

Sau phần chơi 1, cô thấy kết quả của 3
đội như sau:…
Phần 2: Bình thơ

- Đoạn 1:

? Con hiểu thế nào là khám bệnh?

? “Bác sĩ nhí” khám bệnh cho ai?

? Bác sĩ yêu cầu mẹ điều gì? Vì sao?

? Bác sĩ chẩn đoán mẹ bị bệnh gì? Vì
sao mẹ bị ho?

? Bạn nào giỏi đọc lại đoạn thơ này?

- Đoạn 2:

? Bác sĩ nhí chọn cách chữa bệnh nào
cho mẹ?

? Bác sĩ nhí đã an ủi mẹ như thế nào?

?Bạn nào thể hiện cách dỗ dành mẹ của
bác sĩ nhí nào!

- Đoạn còn lại

? Mẹ nhắc đến bệnh gì? Con biết gì về
hiện tượng “sổ mũi”?

? Câu thơ nào cho thấy cách chữa bệnh
ngộ nghĩnh của bác sĩ nhí?

Để giữ gìn sức khoẻ đúng cách cho mọi

- Bạn nhỏ đóng làm bác sĩ khám bệnh
cho mẹ của mình, chẩn đoán bệnh,
chọn thuốc chữa và động viên, an ủi
mẹ yên tâm chữa bệnh.

-Khám bệnh là việc hỏi bệnh nhân về
dấu hiệu, nguyên nhân của bệnh;
dùng dụng cụ ý tế để kiểm tra mức độ
bệnh từ đó chỉ định cách chữa bệnh
phù hợp.

- Bác sĩ nhí khám bệnh cho mẹ
- Bác sĩ mơi mẹ ngồi yên lặng cho
bác sĩ tập trung khám

- Bác sĩ chẩn đoán mẹ bị ho, do mẹ
mải chơi đày nắng.

- Mơi mẹ…. bệnh ho.

-Cho uống thuốc, không tiêm

-Bác sĩ nhí dỗ mẹ là thuốc ngọt thôi
chứ không đắng đâu, không tiêm đau
vì tiêm đau lắm mẹ sẽ lại khóc nhè
Trẻ đọc nhẹ nhàng, âu yếm đoạn 2.

-Sổ mũi, là mũi đau và chảy nhiều
nước mũi

-Bác sĩ chừng… bánh mì.
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ngươi, cô con mình cùng chơi 1 trò
chơi, cô nêu tình huống, các con nêu
cách giải quyết. Đội nào có câu trả lơi
đúng sẽ được thêm 1 bông hoa.

1. Nếu con ốm thì con cần làm gì?

2. Nếu con ốm, con muốn uống thuốc
hay tiêm thuốc, vì sao?

3. Chúng ta nên sợ hay nên thương bác
sĩ? Vì sao?

4. Chúng ta nên làm gì để bác sĩ đỡ vất
vả khám chữa bệnh?

Sau phần chơi 2, cô thấy kết quả của 3
đội như sau:…
Phần ba: Bé yêu thơ

- Mơi cả 3 đội chơi cùng đến với phần
thi tiếp theo, đó là phần thi “Bé yêu
thơ’’cô mơi tập thể các bé yêu thơ đọc
bài thơ.

- Cho trẻ đọc cùng cô 2-3 lần.

- Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ.

- Mơi tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc

- Cô quan sát và chú ý sửa sai cho trẻ.

- Cho cả lớp đọc lại 1 lần đọc luân
phiên, nối tiếp

Cô thấy các con đã nhớ bài thơ và đọc
thơ diễn cảm. Sau phần chơi 2, kết quả
của 3 đội như sau:…

3. Kết thúc

Hôm nay chúng ta khám phá bài thơ gì,
của tác giả nào?

Cả 3 đội cùng hoàn thành xuất sắc các

- Nói với bố mẹ cho đi đến bác sĩ để
khám, chữa bệnh
- Uống thuốc sẽ đỡ đau, đỡ sợ hơn

-Thương, vì bác sĩ giúp chúng ta khỏi
bệnh.
- Ăn thức ăn chín, uống nước đã đun
sôi, không chơi ngoài nắng to…

Trẻ đọc thơ theo hướng dẫn

Hưởng ứng và thể hiện cảm xúc

- Bài thơ “Làm Bác sĩ”
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phần chơi. Cô mơi 3 đội cùng cô kiểm
tra kết quả chơi nhé!

Sau 3 phần chơi, đội …. dành giải 3,
đội …. Dành giải nhì và giải nhất thuộc
về đội…. Cô xin chúc mừng tất cả các
đội chơi. Các thành viên nhớ về nhà đọc
bài thơ Làm bác sĩ cho ông bà, bố mẹ
cùng nghe nhé!

Chương trình của chúng ta đến đây là
kết thúc, xin một tràng pháo tay thật lớn
dành cho 3 đội chơi. Xin chào và hẹn
gặp lại.

- Tác giả Lê Ngân ạ

Cùng cô kiểm tra kết quả

Thể hiện cảm xúc
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Hoạt động: Làm quen với tác phẩm văn học

Chủ đề: Nghề nghiệp

Đề tài: Dạy thơ “Làm nghề như bố”

Độ tuổi: 4-5 tuổi

Thơi gian: 25-30 phút

I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài thơ "Làm nghề như bố", tên tác giả Thu Quỳnh

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ nói lên tình cảm yêu mến, tư hào về

nghề của bố, ước mơ được làm nghề như bố của các bạn nhỏ trong bài thơ.

- Trẻ cảm nhận được tình cảm vui tươi, rộn ràng của bài thơ

- Trẻ hiểu các từ “rất mê”: rất thích; “buộc níu”: dùng dậy buộc kéo hai

cái ghế lại sát gần nhau thành hàng ghế liền nhau dài như đoàn tàu.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ nội dung bài thơ.

- Phát triển ngôn ngữ và vốn từ cho trẻ: Trẻ trả lơi câu hỏi rõ ràng, mạch

lạc

- Trẻ cảm nhận được tình cảm, tình yêu thương và thể hiện tình yêu với

công việc của bố mẹ.

3. Thái độ

- Giáo dục trẻ yêu quý tất cả các nghề trong xã hội.

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của cô

- Tranh thơ minh hoạ

- Hình ảnh, trích dẫn thơ

- Máy tính, loa, nhạc bài hát : Cháu yêu cô chú công nhân

- Chuẩn bị hoạt cảnh phụ huynh là bộ đội đến thăm lớp mẫu giáo
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Cảnh : Lớp học được trang trí bối cảnh bằng những hình ảnh thân thiện về

quân đội, như cơ Tổ quốc, hình ảnh chú bộ đội, xe tăng đồ chơi, hay mô hình

máy bay.

Đạo cụ : Bộ quân phục, mũ, ba lô, một số vật dụng đặc biệt của bộ đội

(như đèn pin, bản đồ, la bàn đồ chơi) và một số hình ảnh về công việc của quân

nhân trong quân ngũ (ảnh các hoạt động tuần tra, bảo vệ biên giới, cứu hộ thiên

tai,...).

2. Chuẩn bị của trẻ

- Hát và vận động theo nhạc bài “Cháu yêu chú bộ đội”, “Cháu yêu cô chú

công nhân”.

-Thích thú và hào hứng khi nói về nghề nghiệp của bố, mẹ.

- Rèn cách chào của chú bộ đội

III. Tiến trình hoạt động
Hoạt động của cô Dự kiến hoạt động của trẻ
1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Hôm nay chúng ta vinh dự đón chú A –
một chú bộ đội – là bố của bạn B đến
thăm lớp. Các con đứng dậy chào chú nào!
Phụ huynh giới thiệu về công việc của
mình: Chú là bộ đội, nhiệm vụ của chú là
bảo vệ tổ quốc, giúp đỡ mọi người an toàn
và hạnh phúc.
Các chú đi tuần tra, bảo vệ biên giới, giúp
đỡ người dân trong thiên tai, ví dụ giúp
dân chống bão; gặt lúa chạy lũ…
Khi các chú gặp đồng đội, sẽ đứng nghiêm,
giơ tay chào. Các con cùng đứng nghiêm,
chào như chú nào!
Chú sắp đến giờ làm việc nên phải về đơn
vị rồi.
Chú đứng nghiêm chào cô và trẻ.
- Bố bạn A làm nghề gì?
- Ngoài bộ đội con còn biết nghề nào khác
nữa?
Cô biết 1 bài thơ của tác giả Thu Quỳnh
nói về một số nghề của bố mẹ, mời các
con về chỗ nghe cô đọc thơ nhé!

- Cháu chào chú bộ đội ạ!

Trẻ lắng nghe

Tập chào như chú bộ đội

Cô và trẻ đứng nghiêm giơ tay
chào chú.

- Bộ đội

- Trẻ kể
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2. Nội dung
2.1. Đọc thơ cho trẻ nghe
* Cô đọc lần 1: Cô đọc thơ diễn cảm, kết
hợp cử chỉ điệu bộ.
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ Làm nghề như bố do ai sáng tác?
*Cô đọc lần 2: Cô đọc thơ kết hợp sử dụng
hình ảnh minh họa.
-Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ Làm nghề như bố của tác giả Thu
Quỳnh nói về điều gì?

* Cô đọc lần 3 kết hợp đàm thoại
Đoạn 1: Bố Tuấn… như bố
+ Bố của 2 bạn Hùng và Tuấn làm nghề gì?
+ Câu thơ nào nói về điều thú vị trong
công việc của bố hai bạn?
+ Khi nghe bố kể 2 bạn cảm thấy như thế
nào?
- Con hiểu thế nào là “rất mê”?
Đoạn 2: Còn lại
+ Hùng và Tuấn đã thể hiện niềm yêu thích
với nghề của bố qua trò chơi gì?
+ Hai bạn đã lấy gì để làm đoàn tàu?

+ Con hiểu thế nào là buộc níu vào nhau?

+ Hai bạn chơi lái tàu như thế nào?
+ Hai bạn thổi kèm được làm bằng gì?

Bố mẹ các con làm nghề gì? Con có thể
làm gì để thể hiện tình cảm của mình với
nghề của bố mẹ?
- Cô mời các con cùng đứng thể hiện tình
cảm yêu thương với bố mẹ, tôn trọng công
việc của bố mẹ của mình nào!
2.2. Dạy trẻ đọc thơ
- Cô cho cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần
(Cô chú ý sửa sai, động viên khen trẻ)
- Cho trẻ thi đua đọc thơ theo tổ, nhóm,
cá nhân

- Bài thơ Làm nghề như bố
- Tác giả Thu Quỳnh

- Bài thơ Làm nghề như bố
- Bài thơ nói lên tình cảm yêu
mến, tự hào về nghề của bố,
ước mơ được làm nghề như bố
của các bạn nhỏ trong bài thơ.

- Bố Tuấn lái tàu, bố Hùng đốt
lửa trong khoang máy cho tàu
chạy.
“Từng nghe… vùng quê”
-Rất mê
-Là rất thích, rất yêu thích

- Trò chơi lái tàu
- 2 bạn buộc níu các cái ghế
thành hàng liền nhau dài như
đoàn tàu.
- Là dùng dây buộc kéo hai cái
ghế lại sát gần nhau
- Tuấn làm tàu, Hùng làm người
lái, thổi kèn làm bằng lá chuối để
tàu rời khỏi ga, tàu chạy khắp
quanh nhà, reo vui thích, thích
-Trẻ vận động cùng cô

- Nhóm bạn B vận động theo
nhạc bài Cháu yêu chú bộ độ
- Nhóm còn lại VĐTN bài Cháu
yêu cô chú công nhân

- Trẻ đọc thơ cùng cô
- Trẻ thi đua đọc thơ theo tổ,
nhóm, cá nhân
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(Cô động viên, sửa sai cho trẻ nếu có)
- Đọc nâng cao to, nhỏ theo hiệu lệnh
3. Kết thúc (2-3 phút)
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ: Buổi học
ngày hôm nay cô thấy các con học rất vui
và đọc bài thơ Làm nghề như bố của tác
giả Thu Quỳnh rất là hay rồi đấy!
Công việc nào cũng đáng quý, mỗi một
công việc đều tạo ra những thành quả trân
trọng. Chúng mình sẽ rất tự hào về công
việc của bố mẹ chúng ta có đúng không
nào!
- Các con hãy cùng cô đi tham quan doanh
trại quân đội để hiều thêm về nghề nghiệp
của bố bạn B nhé.

Cả lớp đọc thơ theo hiệu lệnh

-Trẻ lắng nghe cô

-Trẻ hát và chuyển hoạt động
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3.2. Thưc nghiệm sư phạm

3.2.1. Mục đích thực nghiệm

Thưc nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi, tính hiệu quả của các kế

hoạch làm quen với thơ đã lập nhằm giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5

tuổi.

3.2.2. Nội dung thực nghiệm

Tổ chức các kế hoạch làm quen với thơ giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ

MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ mà đề tài đã xây dưng.

3.2.3. Mẫu thực nghiệm

Thưc nghiệm tiến hành với 40 trẻ MG 4-5 tuổi ở Trương Mầm non Đông

Thành và Trương Mầm non Nam Thành, trong đó có 20 trẻ ở nhóm thưc nghiệm,

20 trẻ ở nhóm đối chứng. Hai nhóm này tương đồng về số lượng trẻ trai và trẻ

gái, biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ.

3.2.4. Thời gian thực nghiệm: Tháng 3 và tháng 4 năm 2024.

3.2.5. Tiêu chí và thang đánh giá (mục 2.5.2)

Bài tập đánh giá, phiếu đánh giá (Phụ lục 3)

3.2.6. Quy trình tổ chức thực nghiệm

Bước 1: Chọn mẫu thưc nghiệm.

Bước 2: Chuẩn bị thưc nghiệm.

Bước 3: Tổ chức các hoạt động làm quen với thơ nhằm giáo dục tình cảm

gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi

Bước 4: Đánh giá kết quả thưc nghiệm.

3.2.7. Kết quả thực nghiệm

3.2.7.1. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm

a. Mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm của người thân trong gia đình

Mức

Nhóm

C TB Th
X δ

SL % SL % SL %

Trẻ trai 6 30,0 10 50,0 4 20,0 1,93 0,69

Trẻ gái 7 35,0 11 55,0 2 10,0 2,11 0,41
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Bảng 3.1: Mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm của hai nhóm trước thưc nghiệm

* So sánh về các mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm

Mức độ cao của trẻ gái đạt 35%, cao hơn trẻ trai là 5%. Những trẻ này đã

nhận biết và gọi tên đúng những cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên

qua video và cả qua tranh, ảnh.

Mức độ trung bình của trẻ trai đạt tỉ lệ 50%, thấp hơn trẻ gái là 5%. Một

số trẻ chưa nhận biết được cảm xúc của mình và ngươi khác khi giao tiếp hoặc

chưa thể nhận biết qua tranh ảnh. Mức độ này chiếm đa số, cao hơn mức cao và

mức thấp.

Mức độ thấp của trẻ trai đạt 20%, cao hơn so với mức độ thấp của trẻ gái

là 10%. Trẻ rất hạn chế việc nhận biết trạng thái cảm xúc thông qua tranh, ảnh,

trẻ còn chưa thể hiện được các tiêu chí bộc lộ cảm xúc vui, buồn của bản thân và

của ngươi khác. Nhiều trẻ mức này chưa nhận biết cảm xúc ngạc nhiên, tức giận

của ngươi thân thông qua tranh ảnh hoặc qua cử chỉ, điệu bộ.

* So sánh điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hai nhóm

Điểm trung bình của trẻ trai đạt được 1,93 thấp hơn trẻ gái là 0,18. Cả 2

nhóm đều ở mức trung bình theo thang đánh giá trong đó nhóm trẻ trai ở mức

trung bình cận thấp. Độ lệch chuẩn của trẻ gái đạt là 0,41 thấp hơn độ lệch

chuẩn của trẻ trai là 0,28.
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Như vậy, trẻ gái nhận biết và thể hiện tình cảm về gia đình tốt hơn và

đồng đều còn trẻ trai nhận biết và thể hiện tình cảm về gia đình chênh lệch nhiều

hơn so với trẻ gái.

b. Mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm của người thân trong gia đình của trẻ

mẫu giáo 4-5 tuổi

Mức

Nhóm

C TB Th
X δ

SL % SL % SL %

Trẻ trai 7 35,0 7 35,0 6 30,0 1,87 0,79

Trẻ gái 7 35,0 8 40,0 5 25,0 2,02 0,66

Bảng 3.2: Mức độ biểu lộ tình cảm gia đình của hai nhóm trước thưc nghiệm

* So sánh về các mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm

Mức độ cao của 2 nhóm trẻ đồng đều đạt 35% . Cả 2 nhóm trẻ này đã biết

biểu lộ những xúc cảm, tình cảm... với ngươi thân trong gia đình phù hợp với

từng ngữ cảnh: khi đọc thơ, khi thể hiện hành động chăm sóc, giúp đỡ ngươi

thân…

Mức độ trung bình của nhóm trẻ gái đạt tỉ lệ 40% cao hơn trẻ trai 5%. Trẻ

đã biểu lộ được trạng thái, cảm xúc tốt và đầy đủ các tiêu chí như: đọc thơ nói

về ngươi thân trong gia đình, giọng đọc diễn cảm, có cử chỉ, điệu bộ và thể
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hiện tình cảm tốt khi đọc thơ. Ngoài ra có 1 vài trẻ còn chưa biểu lộ cảm xúc,

giọng đọc chưa được diễn cảm.

Mức độ thấp của trẻ trai đạt 30%, cao hơn so với mức độ thấp của trẻ gái

là 5%. Những trẻ này còn hạn chế trong việc biểu lộ những xúc cảm, tình cảm...

khi đọc thơ; chưa xác định và thể hiện được cách chăm sóc, giúp đỡ ngươi thân

trong gia đình …

* So sánh điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hai nhóm

Điểm trung bình của trẻ trai đạt được 1,87 thấp hơn trẻ gái 0,15 điểm. Cả

hai nhóm đều có điểm ở mức trung bình theo thang đánh giá. Độ lệch chuẩn của

trẻ trai đạt là 0,79 cao hơn độ lệch chuẩn của trẻ gái là 0,13.

Như vậy, trẻ trai thể hiện tình cảm về gia đình vừa hạn chế hơn vừa chênh

lệch nhiều hơn trẻ gái, trẻ gái có cách thể hiện tình cảm đồng đều hơn so với trẻ trai.

c. So sánh mức độ biểu hiện tình cảm gia đình của hai nhóm trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Mức

Nhóm

C TB Th
X δ

SL % SL % SL %

Trẻ trai 7 35,0 10 50,0 3 15,0 3,80 1,43

Trẻ gái 7 35,0 12 60,0 1 5,0 4,13 1,00

Bảng 3.3: Mức độ biểu hiện tình cảm gia đình của hai nhóm trước thưc nghiệm
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* So sánh về các mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm

Mức độ cao của hai nhóm trẻ trai đạt 35%. Những trẻ này đã nhận biết và

gọi tên đúng những cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua video và

cả qua tranh, ảnh.

Mức độ trung bình của trẻ trai đạt tỉ lệ 50%, thấp hơn trẻ gái là 10%. Một

số trẻ chưa nhận biết được cảm xúc của mình và ngươi khác khi giao tiếp hoặc

chưa thể nhận biết qua tranh ảnh. Mức độ này chiếm đa số, cao hơn mức cao và

mức thấp.

Mức độ thấp của trẻ trai đạt 15%, cao hơn so với mức độ thấp của trẻ gái

là 5%. Trẻ rất hạn chế việc nhận biết trạng thái cảm xúc thông qua tranh, ảnh, trẻ

còn chưa thể hiện được các tiêu chí bộc lộ cảm xúc vui, buồn của bản thân và

của ngươi khác. Nhiều trẻ mức này chưa nhận biết cảm xúc ngạc nhiên, tức giận

của ngươi thân thông qua tranh ảnh hoặc qua cử chỉ, điệu bộ.

* So sánh điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hai nhóm

Điểm trung bình của trẻ trai đạt được 3,80 thấp hơn trẻ gái là 0,33, cả 2

nhóm đều ở mức trung bình theo thang đánh giá trong đó nhóm trẻ trai ở mức

trung bình cận thấp. Độ lệch chuẩn của trẻ gái đạt là 1,00 thấp hơn độ lệch

chuẩn của trẻ trai là 0,43.

Như vậy, trẻ gái nhận biết và thể hiện tình cảm về gia đình tốt hơn và

đồng đều hơn trẻ trai.

3.2.7.2. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm

a. Mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm của người thân trong gia đình

Mức

Nhóm

C TB Th
X δ

SL % SL % SL %

Trẻ trai 7 35,0 12 60,0 1 5,0 2,24 0,31

Trẻ gái 9 45,0 11 55,0 0 0,0 2,38 0,38
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Bảng 3.4: Mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm của hai nhóm trẻ sau thưc nghiệm

* So sánh về các mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm

Mức độ cao của trẻ gái đạt 45%, cao hơn trẻ trai là 10%. Những trẻ này đã

nhận biết và gọi tên đúng những cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên

qua video và cả qua tranh, ảnh.

Mức độ trung bình của trẻ gái đạt tỉ lệ 55%, thấp hơn trẻ gái là 5%. Một

số trẻ chưa nhận biết được cảm xúc của mình và ngươi khác khi giao tiếp hoặc

chưa thể nhận biết qua tranh ảnh. Mức độ này chiếm đa số, cao hơn mức cao và

mức thấp.

Mức độ thấp của trẻ trai đạt 5%, cao hơn so với mức độ thấp của trẻ gái là

5%. Trẻ rất hạn chế việc nhận biết trạng thái cảm xúc thông qua tranh, ảnh, trẻ

còn chưa thể hiện được các tiêu chí bộc lộ cảm xúc vui, buồn của bản thân và

của ngươi khác. Nhiều trẻ mức này chưa nhận biết cảm xúc ngạc nhiên, tức giận

của ngươi thân thông qua tranh ảnh hoặc qua cử chỉ, điệu bộ.

* So sánh điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hai nhóm

Điểm trung bình của trẻ trai đạt được 2,24, ở mức thấp theo thang đnáh

giá; trẻ gái đạt 2,38 ở mức cao theo thang đánh giá. Độ lệch chuẩn của trẻ trai

đạt là 0,31 thấp hơn độ lệch chuẩn của trẻ gái là 0,07.
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Như vậy, trẻ trai nhận biết và thể hiện tình cảm về gia đình thấp đều còn

trẻ gái nhận biết và thể hiện tình cảm về gia đình tốt hơn nhưng chênh lệch

nhiều hơn so với trẻ trai.

b. Mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm của người thân trong gia đình của trẻ

mẫu giáo 4-5 tuổi

Mức

Nhóm

C TB Th
X δ

SL % SL % SL %

Trẻ trai 10 50,0 9 45,0 1 5,0 2,34 0,46

Trẻ gái 10 50,0 10 50,0 0 0,0 2,45 0,36

Bảng 3.5: Mức độ biểu lộ tình cảm gia đình của hai nhóm sau thưc nghiệm

* So sánh về các mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm

Mức độ cao của cả hai nhóm trẻ đồng đều đạt 50%. Những trẻ này đã biết

biểu lộ những xúc cảm, tình cảm... với ngươi thân trong gia đình phù hợp với

từng ngữ cảnh: khi đọc thơ, khi thể hiện hành động chăm sóc, giúp đỡ ngươi

thân…

Mức độ trung bình của trẻ gái đạt 50% cao hơn mức độ trung bình trẻ trai

5%. Trẻ đã biểu lộ được trạng thái, cảm xúc tốt và đầy đủ các tiêu chí như: đọc

thơ nói về ngươi thân trong gia đình, giọng đọc diễn cảm, có cử chỉ, điệu bộ và
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thể hiện tình cảm tốt khi đọc thơ. Ngoài ra có 1 vài trẻ còn chưa biểu lộ cảm

xúc, giọng đọc chưa được diễn cảm.

Mức độ thấp của trẻ trai đạt 5%, cao hơn so với mức độ thấp của trẻ gái là

5%. Những trẻ này còn hạn chế trong việc biểu lộ những xúc cảm, tình cảm...

khi đọc thơ; chưa xác định và thể hiện được cách chăm sóc, giúp đỡ ngươi thân

trong gia đình …

* So sánh điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hai nhóm

Điểm trung bình của trẻ trai đạt được 2,34 thấp hơn trẻ gái 0,11 điểm. Cả

hai nhóm đều có điểm ở mức cao theo thang đánh giá. Độ lệch chuẩn của trẻ gái

đạt là 0,36 thấp hơn độ lệch chuẩn của trẻ trai là 0,10. Như vậy, trẻ gái thể hiện

tình cảm về gia đình tốt và đồng đều hơn trẻ trai.

c. So sánhmức độ biểu hiện tình cảm gia đình của hai nhóm trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Mức

Nhóm

C TB Th
X δ

SL % SL % SL %

Trẻ trai 8 40,0 12 60,0 0 0,0 4,58 0,72

Trẻ gái 9 45,0 11 55,0 0 0,0 4,82 0,71

Bảng 3.6: Mức độ biểu hiện tình cảm gia đình của hai nhóm trẻ sau thưc nghiệm
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* So sánh về các mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm

Mức độ cao của trẻ trai đạt 40%, thấp hơn trẻ gái là 5%. Những trẻ này đã

nhận biết và gọi tên đúng những cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên

qua video và cả qua tranh, ảnh.

Mức độ trung bình của trẻ gái đạt tỉ lệ 55% thấp hơn trẻ gái là 5%. Một số

trẻ chưa nhận biết được cảm xúc của mình và ngươi khác khi giao tiếp hoặc

chưa thể nhận biết qua tranh ảnh. Mức độ này chiếm đa số, cao hơn mức cao và

mức thấp.

Mức độ thấp của hai nhóm trẻ 0%. Trẻ rất hạn chế việc nhận biết trạng

thái cảm xúc thông qua tranh, ảnh, trẻ còn chưa thể hiện được các tiêu chí bộc lộ

cảm xúc vui, buồn của bản thân và của ngươi khác. Nhiều trẻ mức này chưa

nhận biết cảm xúc ngạc nhiên, tức giận của ngươi thân thông qua tranh ảnh hoặc

qua cử chỉ, điệu bộ.

* So sánh điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hai nhóm

Điểm trung bình của trẻ trai đạt được 4,58%, ở mức trung bình theo thang

đánh giá. Trẻ gái 4,82 nên ở mức cao theo thang đánh. Độ lệch chuẩn của trẻ gái

đạt là 0,71 thấp hơn độ lệch chuẩn của trẻ trai là 0,01%.

Như vậy, trẻ gái nhận biết và thể hiện tình cảm về gia đình cao đồng đều

hơn trẻ trai.

Áp dụng công thức tính giá trị kiểm định ta có T = 1,063.

Đối chiếu với bảng tra giá trị kiểm định ta có Tα = 1,725. Như vậy, T <

Tα, tức là sư chênh lệch của 2 nhóm không có ý nghĩa kiểm định. Sư phát triển

tình cảm gia đình của 2 nhóm trẻ tương đương nhau.
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d. So sánh mức độ biểu hiện tình cảm gia đình của hai nhóm trẻ mẫu giáo 4-5

tuổi trước và sau thực nghiệm.

Mức

Nhóm

C TB Th
X δ

SL % SL % SL %

Trẻ trai TTN 7 35,0 10 50,0 3 15,0 3,80 1,43

Trẻ gái TTN 7 35, 0 12 60,0 1 5,0 4,13 1,00

Trẻ trai STN 8 40,0 12 60,0 0 0,0 4,58 0,72

Trẻ gái STN 9 45,0 11 55,0 0 0,0 4,82 0,71

Bảng 3.7: Mức độ biểu hiện tình cảm gia đình của hai nhóm trước và sau thưc nghiệm

* So sánh mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ trai trước và

sau thưc ngiệm

Sau thưc nghiệm, trẻ trai đạt mức độ cao và trung bình nhiều hơn trước thưc

nghiệm; không còn trẻ nào đạt mức thấp. Điểm trung bình của trẻ trai tuy đều ở

mức trung bình nhưng sau thưc nghiệm thì điểm đã tăng ở mức cận cao. Độ lệch

chuẩn của trẻ trai sau thưc nghiệm giảm đáng kể so với trước thưc nghiệm.

Áp dụng công thức tính T ta có T = 2,167. Như vậy, T > Tα là 0,442.

Điều đó có nghĩa sư chênh lệch về nhận thức và biểu hiện tình cảm gia đình của

nhóm trẻ trai sau thưc nghiệm so với trước thưc nghiệm có ý nghĩa kiểm định.
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* So sánh mức độ nhận biết về biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ gái trước và

sau thưc ngiệm

Sau thưc nghiệm, trẻ gái đạt mức độ cao và trung bình nhiều hơn trước

thưc nghiệm; không còn trẻ nào đạt mức thấp. Điểm trung bình của trẻ gái trước

thưc nghiệm ở mức trung bình nhưng sau thưc nghiệm thì điểm đã tăng ở mức

cao. Độ lệch chuẩn của trẻ gái sau thưc nghiệm giảm so với trước thưc nghiệm.

Áp dụng công thức ta có T = 2,510. Như vậy, T > Tα là 0,785. Điều đó có

nghĩa sư chênh lệch về nhận thức và biểu hiện tình cảm gia đình của nhóm trẻ

gái sau thưc nghiệm so với trước thưc nghiệm có ý nghĩa kiểm định. Việc thưc

hiện chương trình thưc nghiệm góp phần giúp trẻ phát triển tình cảm gia đình tốt

hơn so với trước thưc nghiệm.
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Kết luận chương 3

Từ việc khảo sát thưc trạng giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5

tuổi qua hoạt động làm quen với thơ thưc hiện tại chương 2, ở chương 3 đề tài

đã xác định ba nguyên tắc lập kế hoạch hoạt động làm quen với thơ nhằm giáo

dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi gồm: Lưa chọn các bài thơ phù hợp

chủ đề và khả năng nhận thức, khơi gợi xúc cảm tình cảm của trẻ với ngôi nhà

và những ngươi thân trong gia đình của trẻ; kế hoạch hoạt động làm quen với

thơ đảm bảo cấu trúc phù hợp; kế hoạch hoạt động làm quen với thơ đảm bảo sư

tích hợp nội dung giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi một cách logic,

hài hoà, không làm ảnh hưởng đến nội dung chính cần giáo dục trẻ ở mỗi bài.

Đề tài đã xây dưng 5 kế hoạch làm quen với thơ nhằm giáo dục tình cảm

của trẻ MG 4-5 tuổi với ngôi nhà và những ngươi thân yêu như ông bà, bố mẹ và

anh chị em ruột, gồm: Dạy thơ “Em yêu nhà em”, Dạy thơ “Làm anh”, Dạy thơ

“Thương ông”, Dạy thơ “Thăm nhà bà”, Dạy thơ “Mẹ của em”. Các kế hoạch

này đã được thưc hiện dạy trẻ MG 4-5 tuổi trong chương trình thưc nghiệm.

Sau thưc nghiệm, cả trẻ trai và trẻ gái đều tiến bộ hơn trước thưc nghiệm.

Trẻ gái có nhận thức và cách thể hiện tình cảm gia đình ở mức độ cao và đồng đều

hơn trẻ trai. Sư chênh lệch về nhận thức và biểu hiện tình cảm gia đình của cả

nhóm trẻ trai và nhóm trẻ gái sau thưc nghiệm so với trước thưc nghiệm đều có

ý nghĩa kiểm định. Điều đó chứng tỏ tính hiệu quả, tính khả thi của các kế hoạch

cho trẻ làm quen với thơ mà đề tài xây dưng.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc làm quen với thơ không chỉ phát triển

ngôn ngữ mà còn nâng cao khả năng đồng cảm. Qua những hình ảnh và cảm xúc

trong thơ, trẻ có thể hiểu và chia sẻ cảm xúc của ngươi khác.Từ đó xây dưng

mối quan hệ chặt chẽ hơn trong gia đình. Bện canh đó, hoạt động làm quen với

thơ còn giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo, khi trẻ tham gia vào việc làm quen

với thơ thể hiện được cảm xúc, diễn đạt bản thân và khám phá thế giới xung

quanh.

Hoạt động làm quen với thơ có tác động tích cưc đến sư phát triển ngôn

ngữ và cảm xúc của trẻ trong gia đình. Trẻ không chỉ phát triển khả năng giao

tiếp mà còn tìm hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm gia đình. Hoạt động

làm quen với thơ thể hiện được bản thân trẻ, phát triển sư đồng cảm và khả năng

cảm thụ tư duy sáng tạo. Việc tham gia vào các hoạt động này tạo ra không gian

tương tác, giúp gia đình gắn bó hơn và thúc đẩy sư hiểu biết lẫn nhau. Hơn nữa,

thông qua việc xác định các nguyên tắc để lập kế hoạch hoạt động làm quen với

thơ nhằm giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ từ đó xây dưng lên một số kế hoạch

làm quen với thơ giúp ngươi giáo viên có thể nắm vững được các nguyên tắc và

thưc hiện tốt việc lập kế hoạch, giáo dục tình yêu thương, tình cảm gia đình cho

trẻ.

2. Kiến nghị

Kiến nghị với GVMN

Sau khi tổng kết kết quả, giáo viên mầm non đánh giá mức độ khả thi của

việc áp dụng kết quả nghiên cứu thưc tế, giáo viên mầm non cần có các giải

pháp để thưc hiện tốt việc giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

thông qua hoạt động làm quen với thơ qua một số giải pháp sau:

Giáo viên cần được khuyến khích và hỗ trợ tham gia các hoạt động

nghiên cứu khoa học để phát triển các phương pháp dạy dưa trên điều kiện thưc

tế. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà còn đóng góp vào

sư phát triển về chất lượng kết quả đạt được.



71

Giáo viên nên tạo điều kiện, khích lệ để trẻ bày tỏ tình cảm của mình với

các thành viên trong gia đình. Ví dụ, tổ chức các hoạt động như viết thư hoặc

làm thiệp tặng gia đình, kể chuyện về ngươi thân, hoặc chia sẻ cảm xúc về gia

đình mình qua các hình ảnh gia đình trẻ.

Phát triển kỹ năng xã hội thông qua tình cảm gia đình như giáo dục tình

cảm gia đình cũng là cơ hội để giáo viên dạy trẻ các kỹ năng. GVMN tích cưc

sử dụng thơ trong cuộc sống hàng ngày bằng cách thương xuyên đọc thơ cho trẻ

nghe. Việc này không chỉ phát triển ngôn ngữ mà còn tạo cơ hội để trẻ hiểu và

cảm nhận sâu sắc về tình cảm gia đình. Ngoài ra, khuyến khích trẻ tham gia vào

các hoạt động sáng tạo thơ đơn giản cũng là một cách hiệu quả để trẻ thể hiện

bản thân.

Việc giáo viên có thể sử dụng sách truyện, phim hoạt hình, hoặc các bài hát

về gia đình để dạy trẻ về tình cảm gia đình sẽ giúp trẻ hình thành những hình

ảnh tích cưc về gia đình và mối quan hệ giữa các thành viên. Thiết lập một

không gian thơ trong lớp học, nơi trẻ có thể tìm đọc và khám phá các bài thơ về

gia đình, sẽ giúp trẻ hình thành thói quen yêu thích và giáo dục được trẻ biết yêu

quý ngươi thân trong gia đình.

Kiến nghị với sinh viên ngành GDMN

Sinh viên cần không nhừng học tập, trau dồi kiến thức, trình độ nghiệp vụ

sư phạm về môn học qua sách vở, tài liệu tham khảo,.. cũng như nắm vững

phương pháp dạy học, nguyên tắc lập kế hoạch hoạt động làm quen với thơ để

có thể thưc hiện tốt việc học tập, tập giảng.
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trong trường mầm non, Tài liệu lưu hành nội bộ Trương Đại học Hoa Lư
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN MẦM NON

Để góp phần nâng cao hiệu quả của việc giáo dục tình cảm gia đình cho

trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ, xin Cô vui lòng cho biết ý kiến

của mình về những vấn đề sau đây bằng cách đánh dấu “x” hoặc điền thông tin

vào phần trả lời.

Nhóm nghiên cứu cam kết việc khảo sát chỉ nhằm mục đích thực hiện hoạt

động nghiên cứu khoa học, đảm bảo nguyên tắc bảo mật. Rất mong sự hợp tác

của Cô!

1. Theo cô, việc giáo dục tình cảm gia đình có mức độ cần thiết như thế nào

đối với sư phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội của trẻ MG 4-5 tuổi? Vì sao?
Mức độ Lưa chọn

Cần thiết

Bình thương

Không cần thiết

Lí do: ……………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………..

Theo cô, những biểu hiện nào sau đây thể hiện sư phát triển tình cảm gia

đình của trẻ 4-5 tuổi?
TT Các biểu hiện Lựa chọn

1. Trẻ tư nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân

2. Trẻ nói được sở thích khả năng của bản thân

3. Trẻ gọi tên 1 số trạng thái, cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận,

ngạc nhiên) qua nét nét mặt, cử chỉ, giọng nói của ngươi thân

trong gia đình.

4. Trẻ thể hiện xúc cảm tích cưc khi thể hiện tình cảm với ngôi nhà

và những ngươi thân trong gia đình qua hoạt động đọc thơ

5. Trẻ biểu lộ trạng thái, cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ điệu

bộ, giọng nói
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3. Theo cô, các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sư phát triển tình cảm gia

đình của trẻ 4 - 5 tuổi?
TT Các yếu tố ảnh hưởng Lựa chọn

1. Sư gắn bó, yêu thương của các thành viên trong gia đình

2. Sư tôn trọng, đối xử bình đẳng của mọi ngươi trong gia đình với trẻ

3. Sư quan tâm, hướng dẫn của giáo viên giúp trẻ cảm nhận tình cảm

của ngươi thân và thể hiện tình cảm với ngươi thân trong gia đình

4. Mức độ phát triển xúc cảm, tình cảm và kĩ năng xã hội của trẻ

5. Mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ

6. Sư phát triển thể chất và tình trạng sức khỏe của trẻ

4. Cô đã dạy trẻ những nội dung sau ở mức độ nào khi giáo dục phát triển

tình cảm gia đình cho trẻ MG 4-5 tuổi?

STT
Mức độ

Nội dung

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Không

bao giờ

1

Ý thức về bản thân

Tên tuổi, giới tính

Sở thích, khả năng của bản thân

2

Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với

con ngươi, sư vật và hiện tượng xung quanh

Nhận biết 1 số trạng thái cảm xúc vui, buồn,

sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, cử

chỉ, giọng nói, tranh ảnh

Biểu lộ trạng thái, cảm xúc, tình cảm phù

hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận

động; vẽ, nặn, xếp hình



76

5. Cô đã sử dụng những biện pháp sau ở mức độ nào khi giáo dục trẻ MG

4-5 tuổi phát triển tình cảm gia đình qua hoạt động làm quen với thơ?
STT Mức độ

Nội dung

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Không bao

giờ

1 Lưa chọn bài thơ có nội dung giáo dục tình

cảm gia đình

2 Tạo môi trương giáo dục phù hợp với hoạt

động làm quen với thơ, chủ đề Gia đình

3 Khai thác, chọn lọc thông tin trong bài thơ

nhằm giáo dục tình cảm gia đình để đàm

thoại với trẻ

4

Tạo tình huống giúp trẻ nhận biết tình cảm

của ngươi thân và thể hiện tình cảm của

mình với ngươi thân trong gia đình

5 Khuyến khích trẻ đọc diễn cảm thơ, đọc thơ

cho ngươi thân nghe

6. Cô đã sử dụng những hình thức dạy thơ nào để giáo dục trẻ MG 4- 5 tuổi

phát triển tình cảm gia đình?
STT Hình thức Lưa chọn

1 Giơ học làm quen với tác phẩm thơ

Giơ làm quen tác phẩm văn học khác

Giơ hoạt động tạo hình

Giơ hoạt động âm nhạc

Giơ khám phá khoa học/khám phá xã hội

Giơ giáo dục kĩ năng sống

2 Đọc thơ trong các hoạt động ngoài giơ học:

Hoạt động góc

Hoạt động ngoài trơi

Hoạt động lễ hội
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Hoạt động chiều

Hoạt động đón/ trả trẻ

3 Hình thức khác

7. Cô sử dụng phương tiện nào khi giáo dục phát triển tình cảm gia đình

cho trẻ MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ?

TT Phương tiện

1.

2.

3.

4.

8. Mong cô vui lòng cho biết kinh nghiệm giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ

MG 4-5 tuổi qua hoạt động làm quen với thơ!

….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………..

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÔ!
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PHỤ LỤC 2: BÀI TẬP KHẢO SÁT TRẺ

Bài tập 1

Mục đích: Đánh giá sư phát triển tình cảm gia đình của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Chuẩn bị:

- Phiếu khảo sát, bút

- Bàn ghế cho cô và trẻ; phòng thoáng, yên tĩnh.

- Máy tính có video Gia đình nhỏ hạnh phúc to - bé Anh Thư || Ca nhạc

thiếu nhi Mầm chồi lá mới nhất cho bé 2024

- Một số hình ảnh cảm xúc:

Mẹ tức giận, bé buồn Bố vui, 2 bạn ngạc nhiên

Vui → Sợ

Tiến hành:

Cho trẻ xem video. Trò chuyện:
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Cho trẻ xem ảnh, hỏi: Đây là cảm xúc gì của trẻ? (Buồn, sợ, tức giận)

Bố buộc tóc cho 2 chị em

Ba bố con tặng hoa cho mẹ…

Chỉ số 2.1.

Con hãy đọc một bài thơ nói về tình cảm của con với mẹ (hoặc bố, bà, anh,

chị…). Nếu trẻ không tự chọn được, cho trẻ đọc 1 trong các bài thơ Mẹ ốm, Im

lặng, Mẹ đố bé, Em yêu nhà em, Quạt cho bà ngủ, Giữa vòng gió thơm, Lấy tăm

cho bà, Làm anh, Chia bánh… Quan sát biểu hiện của trẻ khi đọc thơ:

+ Có biểu hiện xúc cảm, tình cảm tích cưc.

Chỉ số 2.2.

- Nếu em bé/anh chị của con muốn cùng ăn bánh với con, con sẽ làm thế

nào?

Chỉ số 1.1.

Con thấy các bạn nhỏ có biểu hiện cảm xúc nào? (Vui, Buồn, Tức giận,

Ngạc nhiên)

Nếu trẻ không nói được, cho trẻ xem lại các cảm xúc: Buồn (giây 1:46-

1:17), Tức giận (giây 1:48-1:52), Ngạc nhiên (giây 1:27-1:30)

Chỉ số 1.2.

Con có nhận xét gì về tình cảm của gia đình bạn nhỏ này? (Cả nhà đều

yêu thương, gắn bó…)

Chỉ số 1.3. Tình cảm của bố mẹ và em bé được thể hiện như thế nào?

Cả nhà vui vẻ, chơi cùng nhau

Mẹ vui vẻ tặng quà cho hai chị em

+ Có giọng đọc diễn cảm, phù hợp nội dung, tình cảm của bài thơ

+ Có cử chỉ điệu bộ phù hợp

- Con hãy thể hiện cách chào tạm biệt bố mẹ. Khi gặp bố mẹ, con chào

như thế nào?

- Nếu bố dặn giữ trật tư cho bà/mẹ nghỉ trưa thì con làm gì?

- Con mơi nước, mơi tăm ông bà, bố mẹ như thế nào?

- Con làm thế nào để tỏ lòng biết ơn ông bà, bố mẹ?
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Chỉ số 2.3

- Hàng ngày ở nhà, con làm gì giúp ông bà, bố mẹ?

- Nếu bà/mẹ… ốm, con sẽ làm gì để chăm sóc bà/mẹ? Con làm như thế

nào, con hãy thể hiện việc làm đó nào!
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PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT TRẺ

PHIẾU KHẢO SÁT BIỂU HIỆN TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

CUA TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI

Tên trẻ:……………………… Mã số trẻ:………………Giới tính:

Lớp:…… Trương:………………Ngươi khảo sát:…………………

Nội dung
Ghi

chú

Điểm

Tối đa Thưc

Tiêu chí 1: Nhận biết về biểu hiện tình cảm của người thân

trong gia đình

- Con thấy các bạn nhỏ có biểu hiện cảm xúc nào? (Vui, Buồn,

Tức giận, Ngạc nhiên)

Nếu trẻ không nói được, cho trẻ xem lại các cảm xúc: Buồn

(giây 1:46-1:17), Tức giận (giây 1:48-1:52), Ngạc nhiên (giây

1:27-1:30)

- Cho trẻ xem ảnh, hỏi: Đây là cảm xúc gì của trẻ? (Buồn, sợ,

tức giận)

0,5

0,5

- Con có nhận xét gì về tình cảm của gia đình bạn nhỏ này? (Cả

nhà đều yêu thương, gắn bó…)

1

- Tình cảm của bố mẹ và em bé được thể hiện như thế nào?

Cả nhà vui vẻ, chơi cùng nhau

Mẹ vui vẻ tặng quà cho hai chị em

Bố buộc tóc cho 2 chị em

Ba bố con tặng hoa cho mẹ…

0,25

0,25

0,25

0,25

Tiêu chí 2: Biểu lộ tình cảm GĐ phù hợp với ngữ cảnh

- Biểu lộ xúc cảm, tình cảm qua giọng nói, cử chỉ điệu bộ, nét

mặt, ánh mắt

Con hãy đọc một bài thơ nói về tình cảm của con với mẹ (hoặc

bố, bà, anh, chị…). Nếu trẻ không tự chọn được, cho trẻ đọc 1

trong các bài thơ Mẹ ốm, Im lặng, Mẹ đố bé, Em yêu nhà em,

Quạt cho bà ngủ, Giữa vòng gió thơm, Lấy tăm cho bà, Làm

anh, Chia bánh…

Quan sát biểu hiện của trẻ khi đọc thơ:
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+ Có giọng đọc diễn cảm, phù hợp nội dung, tư tưởng, tình cảm

của bài thơ

+ Có cử chỉ điệu bộ phù hợp

+ Có biểu hiện xúc cảm, tình cảm tích cưc

0,25

0,25

0,5

- Con hãy thể hiện cách chào tạm biệt bố mẹ. Khi gặp bố mẹ,

con chào như thế nào?

- Nếu bố dặn giữ trật tư cho bà/mẹ nghỉ trưa thì con làm gì?

- Con mơi nước, mơi tăm ông bà, bố mẹ như thế nào?

- Con làm thế nào để tỏ lòng biết ơn ông bà, bố mẹ?

- Nếu em bé/anh chị của con muốn cùng ăn bánh với con, con

sẽ làm thế nào?

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

- Nếu bà/mẹ… ốm, con sẽ làm gì để chăm sóc bà/mẹ? Con làm

như thế nào, con hãy thể hiện việc làm đó nào!

- Hàng ngày ở nhà, con làm gì giúp ông bà, bố mẹ?

0,5

0,5

Tổng 6
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PHỤ LỤC 4: KẾTQUẢKHẢO SÁT TRẺ
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PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ TRƯỚC THỰCNGHIỆM
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PHỤ LỤC 6: KẾTQUẢ SAU THỰCNGHIỆM



88


	MỞ ĐẦU
	1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và tính cấp thiế
	1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 
	1.2. Tính cấp thiết của đề tài
	2. Mục tiêu nghiên cứu  
	3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
	3.1. Đối tượng nghiên cứu
	3.2. Phạm vi nghiên cứu
	4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 
	4.1. Cách tiếp cận
	4.2. Phương pháp nghiên cứu  
	NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
	1.1. Các khái niệm 
	1.1.1. Tình cảm gia đình  
	1.1.2. Tình cảm gia đình của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi
	1.1.3. Giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo
	1.2. Biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ mẫu giáo 
	1.3. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ m
	1.4. Quá trình giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ 
	1.4.1. Mục tiêu giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ
	1.4.2. Nội dung giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ
	1.4.3. Phương pháp giáo dục tình cảm gia đình cho 
	1.4.4. Hình thức giáo dục tình cảm gia đình cho tr
	1.4.5. Phương tiện giáo dục tình cảm gia đình cho 
	1.4.6. Đánh giá biểu hiện tình cảm gia đình của tr
	1.4.6.1 Mục tiêu
	1.4.6.2. Cách thực hiện đánh giá
	2.2.1. Đánh giá trẻ cuối chủ đề.
	1.5. Ý nghĩa của việc lập kế hoạch tổ chức hoạt độ
	Kết luận chương 1
	                                           Chương
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